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(Tài liệu kèm theo Tờ trình ……/TTr-CP ngày …../10/2015 của Chính phủ)

Ngày 14/06/2005, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. Từ khi có hiệu lực thi hành đến nay, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Luật Thuế XNK) đã tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cải cách hành chính, từng bước cắt giảm thuế theo lộ trình cam kết song phương và đa phương, thực hiện cơ chế quản lý thuế hiện đại theo nguyên tắc người nộp thuế tự khai, tự tính, tự nộp thuế, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên, trước xu thế phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, Việt Nam là thành viên của nhiều liên minh thuế quan và là mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng thương mại quốc tế, tham dự ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Luật Thuế XNK đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế, cần được bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với điều kiện, xu thế phát triển của đất nước. Rà soát, đánh giá tổng quan các quy định của Luật Thuế XNK cho thấy: Luật cần phải được thay đổi để tạo sự chuyển biến căn bản các quy định về người nộp thuế, thuế suất, miễn giảm thuế, bảo đảm thống nhất với các Luật có liên quan đặc biệt là Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, Luật Đầu tư, Luật Thương mại.v.v.

Tổng kết, đánh giá gần 10 năm thực hiện Luật Thuế XNK để xác định, ghi nhận những ưu điểm của hệ thống các chế định, kết quả thành tựu Luật đã mang lại; đồng thời, chỉ rõ những bất cập của các chế định của Luật trong quá trình điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế, để từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với mục tiêu quản lý nhà nước, an toàn xã hội, an ninh quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.  
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU

THUẾ NHẬP KHẨU

I. Kết quả về việc xây dựng và thực hiện Luật Thuế XNK và các văn bản hướng dẫn thi hành 
1. Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xây dựng và thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền đã tạo khung pháp lý đầy đủ, rõ ràng, thống nhất góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về thuế XNK. (Phụ lục I, II, III kèm theo)

- Sau khi Luật Thuế XNK số 45/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, có các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế XNK như sau:

 + Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13/12/2005; Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007; Nghị quyết số 710/2008/UBTVQH12 ngày 22/11/2008; Nghị quyết số 830/2009/UBTVQH11 ngày 17/10/2009 về Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng; 

 + Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 và đã được thay thế bằng Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế XNK; 

 + Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 07 Quyết định về thuế tuyệt đối, miễn thuế theo thẩm quyền mà Luật Thuế XNK quy định; 

 + Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành ban hành 26 văn bản (Quyết định và Thông tư) hướng dẫn Luật và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

 + Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền trên 200 văn bản (Quyết định và Thông tư) hướng dẫn về mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu, trong đó gồm: gần 40 văn bản quy định về mức thuế suất thuế xuất khẩu; 30 văn bản quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/ATIGA) của các nước ASEAN, của Việt Nam với Lào, Nhật Bản, Campuchia, của ASEAN với Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Niudilân...; 06 văn bản hướng dẫn về mức thuế tuyệt đối và gần 150 văn bản quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

- Luật Thuế XNK đã quy định tập trung, đồng bộ các quy định về thuế tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, khắc phục những tồn tại về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước đây được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau (Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Dầu khí...), và tạo thuận lợi cho việc thực hiện. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tương đối đồng bộ và đầy đủ; bảo đảm về kỹ thuật soạn thảo, sử dụng từ ngữ chính xác, rõ ràng, nội dung minh bạch và đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đã tăng cường chất lượng thi hành chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong toàn quốc, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy hoạt động XNK. Các quy định pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã tạo ra hành lang pháp lý cho người nộp thuế, người khai hải quan đồng thời cũng đòi hỏi các đối tượng này phải có ý thức tuân thủ pháp luật hiện hành và không ngừng nâng cao ý thức pháp luật khi tham gia và triển khai thực hiện Luật Thuế XNK để tránh được những vi phạm do thiếu hiểu biết. Cụ thể: 

+ Luật Thuế XNK đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất, nhập khẩu và hoạt động của cơ quan hải quan trong việc thực thi quy định của pháp luật. Ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế từng bước được nâng lên. Người nộp thuế đã nhận thức rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hoạt động quản lý thuế; đề cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm theo cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế.

+ Quy định tại Luật Thuế XNK đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia vào các cam kết quốc tế song phương, đa phương. Theo đó, hải quan đã đổi mới phương thức quản lý, tạo chuyển biến trong hoạt động của toàn ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường trang thiết bị, công nghệ, hiện đại hóa ngành. Nhân lực trong lực lượng đã được cơ cấu, sắp xếp lại nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ hải quan, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế. 

2. Cơ chế quản lý thuế được thực hiện theo phương thức mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trang thiết bị, công nghệ, hiện đại hóa ngành tạo cơ chế chủ động, đơn giản hóa thủ tục trong việc quản lý thu, nộp, thanh khoản hoàn thuế.

Việc áp dụng các phương thức quản lý thuế hiện đại đã khuyến khích, tạo thuận lợi triển khai thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử. Thời gian qua, cơ quan Hải quan đã thực hiện thành công thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách với các ngân hàng thương mại qua cổng thanh toán điện tử của cơ quan Hải quan. Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin về khai thuế, quản lý thuế ngày càng được tăng cường, như: quản lý đăng ký tờ khai trị giá, quản lý hàng hoá gia công trên máy tính, khai báo điện tử đối với loại hình gia công, quản lý theo dõi nợ thuế, thông tin cưỡng chế thuế, và quản lý thông tin dữ liệu giá tính thuế...; 

Đồng thời, việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế đã nâng cao quyền, trách nhiệm của người nộp thuế. Giúp cho cơ quan Hải quan giảm bớt các công việc cụ thể, tập trung vào quản lý, giám sát thu, sang tập trung vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giám sát tuân thủ pháp luật của người nộp thuế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và cưỡng chế thi hành pháp luật của người nộp thuế. Quy định về quản lý rủi ro, phân loại hồ sơ hoàn thuế giúp cho cơ quan Hải quan ứng xử phù hợp với từng trường hợp cụ thể, không kiểm tra một cách tràn lan, tránh lãng phí tiền bạc, nguồn lực và áp lực lên doanh nghiệp, đồng thời, tạo cơ sở để cải cách hiện đại hoá Hải quan, áp dụng hải quan điện tử. 

Trong quá trình thực hiện Luật thuế XNK và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan địa phương đã chủ động tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản này đến người dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú (trên cổng thông tin điện tử của TCHQ và trang thông tin điện tử của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; các hội nghị đối thoại doanh nghiệp; tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về thuế…; hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện niêm yết thông báo công khai tại trụ sở cơ quan hải quan về các thủ tục miễn, giảm, hoàn và không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) do đó kiến thức về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được phổ biến sâu, rộng; nhận thức của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước được nâng lên, công dân có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

II. Kết quả cụ thể: 

Ngay sau khi Luật Thuế XNK được ban hành và có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện. Theo đó, việc triển khai thực hiện Luật Thuế XNK đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Luật thuế XNK đã tạo khuôn khổ pháp lý góp phần quan trọng trong thực hiện đường lối chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, XI, phù hợp với tiến trình cải cách đồng bộ hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2005 đến 2015.

Luật thuế XNK đã tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ trong việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và thực hiện vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Các quy định tại Luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán và thực hiện cam kết quốc tế về thuế quan như gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các Thỏa thuận thành lập khu vực thương mại tự do (FTA). Việc quy định ba loại thuế suất thuế nhập khẩu là thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường đã tạo cơ sở để áp dụng các mức thuế nhập khẩu phân biệt theo mức độ cam kết về quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan.... và qua đó, thúc đẩy mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo nguyên tắc có đi có lại. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với trên 160 nước và vùng lãnh thổ; có thỏa thuận về quy chế tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã ký kết và triển khai thực hiện 10 Hiệp định thương mại tự do (FTAs) song phương và đa phương với các đối tác lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc - Niuzilan và Chile, khối nước liên minh kinh tế Á Âu bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Hiện nay, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia và hướng tới kết thúc đàm phán một số Hiệp định thương mại quan trọng như Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Việt Nam-EU (EVFTA).

Luật Thuế XNK đã quy định tương đối đầy đủ các phương pháp tính thuế (phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, theo số tiền thuế tuyệt đối); các loại thuế suất thuế nhập khẩu tùy theo cam kết, thỏa thuận song phương, đa phương với các nước/khu vực/tổ chức quốc tế (thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường); các loại thuế tự vệ, chống phân biệt đối xử, tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành mức thuế suất theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền tuyệt đối, đảm bảo chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng được yêu cầu về bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện một cách hợp lý, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia. 

Trong những năm qua, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc tế, trong đó có nghĩa vụ về thuế xuất nhập khẩu. Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam đã được xây dựng và điều chỉnh hàng năm phù hợp với cam kết cắt giảm thuế quan trong WTO, từ mức thuế bình quân năm 2005 là 17,4% đến nay xuống còn 10,4%. Bên cạnh đó, Biểu thuế ưu đãi đặc biệt trong các FTAs đã từng bước được cắt giảm theo đúng lộ trình cam kết với mức độ bảo hộ hợp lý. Việc gia nhập các Hiệp định thương mại quốc tế đã thực sự mở ra cơ hội hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào thị trường quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, góp phần cải cách kinh tế trong nước thông qua việc thúc đẩy các hoạt động thương mại quốc tế, chuyển đổi cơ cấu ngành, vùng. 

Từ năm 2002 đến năm 2011, Việt Nam đã ký kết, gia nhập và tuân thủ toàn bộ Công ước HS; Ký kết Nghị định thư thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hoà ASEAN (AHTN). Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam đã tuân thủ theo Công ước HS ở cấp độ 6 số và tuân thủ theo AHTN ở cấp độ 8 số, có chi tiết ở cấp độ 10 số theo đặc thù hàng hoá Việt Nam. Từ năm 2012 trở đi, Biểu thuế nhập khẩu đã thống nhất hoàn toàn theo AHTN ở cấp độ 8 số. 

Việc áp dụng trị giá tính thuế theo trị giá thực thanh toán theo quy định của Hiệp định trị giá Hải quan GATT/WTO thay thế việc tính thuế theo trị giá tối thiểu phù hợp với thông lệ quốc tế, công bằng bình đẳng trong kinh doanh thương mại và là cơ sở để tính thuế theo nguyên tắc chung của WTO nên đã tạo thuận lợi trong kinh doanh và bảo vệ ở mức cao nhất quyền lợi của các doanh nghiệp nhập khẩu, góp phần hội nhập sâu rộng để thực thi các chuẩn mực quốc tế. Trên cơ sở quy định về trị giá tính thuế, cơ quan hải quan đã xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu giá tính thuế (GTT22, GTT01). Hệ thống cơ sở dữ liệu này đã giúp cơ quan hải quan phát hiện nghi vấn, tổ chức tham vấn và bác bỏ những lô hàng có trị giá khai báo thấp, bất hợp lý đặc biệt là những mặt hàng nhạy cảm thuế suất cao, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp trong khai báo trị giá, góp phần từng bước ngăn chặn các hiện tượng gian lận thương mại, thu bổ sung hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
Theo đó, Việt Nam đã thực hiện cải cách hệ thống thuế theo hướng minh bạch, đơn giản, không phân biệt đối xử theo tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt trở thành tiền đề mở ra những cơ hội phát triển kinh tế, giao thương văn hóa và hợp tác chặt chẽ về chính trị.
Thứ hai, Luật thuế XNK góp phần tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề phù hợp với tiến trình hội nhập và định hướng phát triển của Nhà nước giai đoạn 2005 đến 2015. 
Luật đã góp phần tạo môi trường pháp lý tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề cụ thể phù hợp với tiến trình hội nhập và định hướng phát triển của nhà nước. 

Các quy định về miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu đã được quy định rõ ràng, minh bạch theo đúng định hướng phát triển ngành nghề kinh tế của Đảng và Chính phủ, trong đó đã tập trung ưu đãi theo lĩnh vực hoặc địa bàn đầu tư; khuyến khích mở rộng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất và nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài. Việc bảo hộ có chọn lọc cũng đã góp phần hình thành một số ngành nghề, doanh nghiệp phát triển vững chắc tạo công ăn việc làm cho người lao động để đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Ngoài ra, thuế nhập khẩu còn góp phần định hướng tiêu dùng, góp phần hạn chế nhập khẩu các hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. Việc bổ sung các biện pháp phòng vệ về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp trong nhập khẩu hàng hóa đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết trong việc xử lý các tình huống có nguy cơ đe dọa đến sản xuất một số hàng hóa trong nước. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam tham gia đầy đủ, đồng bộ với thị trường quốc tế trong tiến trình tự do hóa thương mại, xóa bảo hàng rào thuế quan trong những năm tới.

Cùng với các chính sách khác, Luật Thuế XNK đã tạo môi trường pháp lý cho việc quản lý và thúc đẩy sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu theo định hướng của Nhà nước, tăng cường hoạt động thương mại quốc tế, đặc biệt là quan hệ với các đối tác thương mại lớn như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Luật Thuế XNK đã quy định nguyên tắc xây dựng Biểu thuế, thuế suất trên cơ sở đó, Chính phủ, Bộ Tài chính đã quy định các mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với yêu cầu bảo hộ, theo lộ trình và thời hạn cụ thể, có điều kiện, góp phần tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia, theo đúng lộ trình cam kết với các nước trong khu vực và quốc tế.
Luật đã góp phần tạo môi trường pháp lý tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề cụ thể phù hợp với tiến trình hội nhập và định hướng phát triển của nhà nước. 

Các quy định về miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu đã được quy định cụ thể, rõ ràng theo định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Chính phủ, trong đó tập trung ưu đãi theo lĩnh vực hoặc địa bàn đầu tư cần ưu tiên phát triển, góp phần khuyến khích phát triển sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời, việc bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đã tạo điều kiện hình thành một số ngành nghề, doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Qua đó, cùng với các chính sách khác đã tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho việc quản lý và khuyến khích xuất khẩu, bảo hộ hợp lý hơn đối với hàng hóa nhập khẩu theo định hướng của Nhà nước, nhất là quan hệ với các đối tác thương mại lớn như các nước ASEAN, EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện các quy định của Luật còn góp phần định hướng tiêu dùng, hạn chế nhập khẩu các hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, hàng hóa tiêu dùng không khuyến khích tiêu dùng, góp phần hạn chế nhập siêu; đồng thời đối với thuế xuất khẩu, Luật chỉ quy định thu thuế đối với nhóm hàng là tài nguyên khoáng sản không tái tạo, nhóm tài nguyên thiên nhiên cần bảo vệ như gỗ rừng, da động vật sống đã thực sự trở thành công cụ hiệu quả để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả. Việc quy định bổ sung các biện pháp phòng vệ về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp trong nhập khẩu hàng hóa đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết trong việc xử lý các tình huống có nguy cơ đe dọa đến sản xuất một số hàng hóa trong nước. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam tham gia đầy đủ, đồng bộ với thị trường quốc tế trong tiến trình tự do hóa thương mại, xóa bảo hàng rào thuế quan trong những năm tới.

Cùng với các chính sách khác, Luật Thuế XNK đã tạo môi trường pháp lý cho việc quản lý và thúc đẩy sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu theo định hướng của Nhà nước, tăng cường hoạt động thương mại quốc tế, đặc biệt là quan hệ với các đối tác thương mại lớn như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Luật Thuế XNK đã quy định nguyên tắc xây dựng Biểu thuế, thuế suất trên cơ sở đó, Chính phủ, Bộ Tài chính đã quy định các mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với yêu cầu bảo hộ, theo lộ trình và thời hạn cụ thể, có điều kiện, góp phần tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia, theo đúng lộ trình cam kết với các nước trong khu vực và quốc tế.
Thứ ba, tỷ trọng số thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong tổng thu NSNN giảm nhưng số thu vẫn tăng hợp lý hàng năm, góp phần điều chỉnh cơ cấu thu NSNN theo hướng bền vững và phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế.

Giai đoạn 2005-2010 số thu bình quân chiếm khoảng 15-16% tổng thu NSNN. Những năm gần đây, do tác động của việc thực hiện các cam kết về cắt giảm thuế quan, tỷ trọng thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong tổng thu NSNN giảm dần, cụ thể: năm 2011 số thu NSNN từ thuế XNK đạt 65.622 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,09%; năm 2012 số thu đạt 60.066 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,96%; năm 2013 số thu đạt 66.450 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,22%; năm 2014 số thu đạt 80.099 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,99%; ước năm 2015 số thu dự kiến là 81.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,11% tổng thu NSNN. Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng thu từ thuế XNK ước đạt 5,8/năm. Về cơ cấu thu, bình quân giai đoạn 2011-2015, thu từ thuế xuất khẩu chiếm 20,5%, thu từ thuế nhập khẩu chiếm 79,5% tổng thu thuế XNK. Thu thuế xuất khẩu chủ yếu từ xuất khẩu khoáng sản chưa qua chế biến (dầu thô, than đá), giai đoạn 2011-2015 ước chiếm 76,6% tổng thu thuế xuất khẩu. Bên cạnh đó, công tác quản lý và thu hồi nợ thuế đã có nhiều tiến bộ. Các khoản nợ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được phân loại, theo dõi quản lý, đôn đốc thu nộp; từng bước giảm thiểu và hạn chế phát sinh nợ mới. Chi tiết số thu, nợ NSNN từ thuế XNK từ năm 2006-2015 (Phụ lục IV, V)

Phần thứ hai

HẠN CHẾ, BẤT CẬP CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRƯỚC THỰC TIỄN VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Bên cạnh các kết quả đạt được như trên, sau gần 10 năm thực hiện một số quy định tại Luật Thuế XNK đã bộc lộ tồn tại, hạn chế, không còn phù hợp thực tiễn so với sự biến động nhanh của nền kinh tế, của hoạt động thương mại và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới; mặt khác, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những định hướng phát triển kinh tế mới đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, thực hiện thủ tục hải quan điện tử do đó cần phải sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cụ thể như sau:

1. Một số quy định trong Luật hiện hành không còn phù hợp với những nội dung cam kết trong một số FTA đã và đang đàm phán cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Từ khi Luật Thuế XNK ban hành đến nay, Việt Nam đã gia nhập WTO và ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Thời gian tới Việt Nam sẽ tiến tới ký kết một số FTA quan trọng như Hiệp định đối tác kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Việt Nam – EU. Trong đó, dự kiến đến 2018 sẽ có trên 95% dòng thuế với các đối tác FTA có thuế suất bằng 0%, ngoại trừ một số mặt hàng có lộ trình sau 2028 như thuốc lá, đường, trứng, muối...; Đồng thời, trong một số Hiệp định dự kiến sẽ ký kết, Việt Nam cũng sẽ phải cam kết về cắt, giảm thuế xuất khẩu. 

Từ năm 2018 trở đi, mức thuế suất thuế nhập khẩu về cơ bản sẽ được xóa bỏ theo các cam kết thuế quan. Theo đó, để góp phần bảo vệ sản xuất trong nước cần thiết phải bổ sung, nâng cấp cơ sở pháp lý về các biện pháp phòng vệ về thuế (thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ…) nhằm phát huy công cụ hữu hiệu này trong trường hợp các ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại hoặc bị đe dọa thiệt hại do các hành vi bán phá giá, trợ cấp, phân biệt đối xử của các đối tác thương mại, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 Mặt khác, đối chiếu với các chuẩn mực hải quan quốc tế và các cam kết, Luật Thuế XNK hiện hành có những điểm chưa nội luật hoặc nội luật chưa đầy đủ theo quy định của Công ước Kyoto, của các hiệp định song phương và đa phương đã, đang và sẽ ký kết, như thiếu quy định miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức quy định; thiếu quy định về miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ, gây khó khăn vướng mắc trong thực hiện; thiếu quy định về thuế hỗn hợp (gồm cả thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế suất tuyệt đối), hạn ngạch thuế quan; thiếu quy định điều kiện hoàn thuế; thiếu quy định về miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để phục vụ thay thế, sữa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài, tạm xuất để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài, máy móc thiết bị nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm, hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập theo phương thức quay vòng không phải thanh toán. Trước bối cảnh đó đòi hỏi các quy định của Luật Thuế XNK về nội dung ban hành biểu thuế, đối tượng miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp.

2 Một số quy định của Luật hiện hành đã phát huy tác dụng tốt cho giai đoạn vừa qua nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới. 
- Quy định mức khung thuế suất thuế nhập khẩu, bao gồm cả mức tối thiểu và mức tối đa như hiện hành không còn có ý nghĩa như trước đây, vì thực chất mức thuế suất trần tối đa đã được cam kết cho toàn bộ biểu thuế với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tại thời điểm gia nhập. Cụ thể:
Theo thống kê về khung thuế suất: (i) Biểu khung thuế xuất khẩu hiện hành gồm: 45 nhóm hàng. Trong đó mức tối đa cao nhất là 40%, 29 nhóm hàng có mức tối thiểu khung thuế suất cao hơn mức 0% với mức tối thiểu cao nhất là 20% áp dụng đối với mặt hàng là Bán thành phẩm kim loại; (ii) Biểu khung thuế suất thuế nhập khẩu hiện hành gồm: 1.224 nhóm hàng. Trong đó mức tối đa cao nhất là 150%, có 314 nhóm hàng hóa có mức tối thiểu khung thuế suất cao hơn mức 0% với mức tối thiểu cao nhất là 50% áp dụng đối với một số mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan như đường, lá thuốc lá, trứng. 

 Thực tế thời gian qua cho thấy, việc quy định mức khung thuế suất, bao gồm cả mức tối thiểu (sàn) và mức tối đa (trần) đã phát huy tác dụng tích cực và đã trở thành căn cứ quan trọng để Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi MFN đối với từng mặt hàng (Khung thuế suất không áp dụng đối với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt) kịp thời trước những (i) Biến động giá cả của thị trường thế giới, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước (ví dụ như điều chỉnh thuế nhập khẩu thường xuyên đối với các mặt hàng xăng dầu); (ii) Đồng thời, đảm bảo sự chủ động, phù hợp với tính chất đặc thù của Biểu thuế NK được chi tiết hơn 10.000 mặt hàng và phải thay đổi Danh mục định kỳ 5 năm/lần theo quy định của Tổ chức Hải quan thế giới và Ban thư ký ASEAN; 
Tuy nhiên, kể từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO (năm 2007), nước ta đã cam kết cho 100% số dòng thuế tại thời điểm gia nhập và phải cắt giảm hàng năm theo lộ trình cam kết, đến nay lộ trình này cơ bản hoàn thành. Bên cạnh đó, với việc Việt Nam đã ký 10 Hiệp định FTAs với các nước, nhóm nước và sắp tới sẽ ký thêm 2 Hiệp định đối tác kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Việt Nam – EU thì việc quy định khung thuế suất thuế nhập khẩu, bao gồm cả mức tối thiểu và mức tối đa như hiện hành không còn có ý nghĩa như trước đây, vì: (i) Mức thuế suất trần tối đa nhập khẩu quy định cho một mặt hàng đã bị ràng buộc bởi cam kết với WTO; (ii) Theo thống kê, tổng kim ngạch chịu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) năm 2014 là 147,85 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch nhập khẩu từ các nước và nhóm nước đã ký kết Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam là 107,07 tỷ đô la Mỹ, chiếm 72,4%/tổng kim ngạch nhập khẩu, nếu tính cả kim ngạch nhập khẩu từ các nước EU, các nước tham gia Hiệp định TPP, Liên minh kinh tế Á Âu thì chiếm 88%/tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong vòng 10 năm nữa, dự kiến khoảng trên 80% kim ngạch nhập khẩu từ thế giới được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt 0%, do vậy việc xây dựng mức sàn thuế nhập khẩu không còn phù hợp trong giai đoạn mới.

Về khung thuế xuất khẩu, hiện nay Khung thuế xuất khẩu được thực hiện theo Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 của UBTVQH ngày 22/11/2008. Thực tế thực hiên thời gian qua cho thấy Khung thuế xuất khẩu này là căn cứ quan trọng để Bộ Tài chính ban hành mức thuế xuất khẩu đối với một số loại hàng hóa, trong đó chủ yếu là tài nguyên, khoáng sản; Đồng thời, hiện nay Việt Nam đang trong quá trình đàm phán xóa bỏ thuế với các nước tham gia Hiệp định TPP và các nước EU đối với phần lớn các mặt hàng áp dụng thuế xuất khẩu, kiên trì đàm phán phương án bảo lưu đối với một số mặt hàng khoáng sản có tác động lớn đến số thu ngân sách như dầu khí, vàng, than, quặng titan… Vì vậy, đề nghị tiếp tục quy định khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm mặt hàng cần thu thuế xuất khẩu để góp phần bảo vệ tài nguyên trong nước, điều tiết hợp lý thu cho NSNN, đáp ứng yêu cầu đàm phán hội nhập trên tinh thần đối xử có đi có lại. 
- Về thẩm quyền ban hành Biểu thuế như Luật Thuế XK, thuế NK hiện hành là chưa thực sự phù hợp với yêu cầu quản lý và phù hợp xu hướng phát triển; chưa đảm bảo tính ổn định của Biểu thuế nên việc hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tính toán hiệu quả kinh doanh còn nhiều hạn chế, bên cạnh đó cũng chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Tham khảo kinh nghiệm các nước cho thấy:

(i) Thẩm quyền ban hành Biểu thuế XK, NK ưu đãi (Biểu MFN): 

Đối với Biểu MFN: Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Thương mại quốc tế là cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu và xây dựng đề xuất điều chỉnh thuế suất của Biểu MFN và đệ trình lên Quốc hội phê duyệt. Sau khi Quốc hội phê duyệt, Tổng thống ký sắc lệnh sửa đổi thuế suất. Trong một số trường hợp nhất định, Tổng thống được trao thẩm quyền điều chỉnh thuế suất nhưng không quá 3 năm. Ủy ban Thương mại Quốc tế là cơ quan ban hành Biểu thuế MFN; Tại Philippin là Thủ tướng quyết định ban hành Biểu thuế theo cơ chế 5 năm/lần; EU là Ủy ban Châu Âu điều chỉnh và ban hành Biểu MFN; Trung Quốc là Quốc vụ viện phê chuẩn, giao cho Ủy ban thuế thuộc Quốc vụ viện ban hành; Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippin, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Myanmar, Đài Loan: Bộ trưởng Bộ Tài chính/Bộ Kinh tế hoặc Bộ Kế hoạch đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh và ban hành Biểu thuế MFN.

(ii) Thẩm quyền phê duyệt các Biểu thuế FTA: 

Đối với các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Malysia, Úc, Niuzilan, Hoa Kỳ, Chile, Philippines, Ấn Độ , EU, Quốc hội phê chuẩn Hiệp định FTA và Lộ trình cam kết thuế quan trong các FTA trước khi ký kết. Sau khi Quốc hội phê chuẩn, giao Bộ Tài chính hoặc cơ quan cấp Bộ ban hành Biểu thuế; Các nước như Inđônesia, Singapore, Myanmar… Chính phủ phê duyệt Hiệp định FTA và Lộ trình cam kết thuế quan. Sau khi Chính phủ phê duyệt, giao Bộ Tài chính hoặc Bộ Kinh tế ban hành.
- Các nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất đã được nêu trong Luật chưa thật sự phù hợp trong điều kiện thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa NK của một số Hiệp định thương mại quốc tế, vai trò bảo hộ và thu cho NSNN của thuế XK sẽ không như giai đoạn trước đây; Các nguyên tắc này cũng chưa đủ để xử lý các vấn đề đặt ra nhằm đảm bảo tính hợp lý giữa thuế suất thuế nhập khẩu đánh vào nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng, bán thành phẩm và sản phẩm nguyên chiếc...

- Quy định biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử tuy đã được quy định trong Luật nhưng chưa rõ về điều kiện, nguyên tắc, thẩm quyền và thời gian áp dụng nên trên thực tế việc áp dụng được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh tự vệ.

- Quy định miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) chưa bình đẳng với các nguồn vốn khác. Các loại hàng hóa được miễn thuế NK cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, bao gồm cả mặt hàng trong nước đã sản xuất được là chưa khuyến khích tiêu dùng hàng trong nước, chưa hạn chế tiêu dùng ngoại tệ. 
3. Một số nội dung của Luật Thuế XNK hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, giảm vướng mắc cho thực hiện, nâng cao tính pháp lý của các quy định về thuế XK, thuế NK đã được Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật có liên quan và triển khai có hiệu quả trên thực tế, như:
Luật Thuế XNK ban hành từ năm 2005 nên một số điểm không còn phù hợp với hệ thống pháp luật nói chung và một số luật liên quan được Quốc hội ban hành sau khi Luật thuế XNK đã được ban hành như Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường…và thực tiễn xuất nhập khẩu hàng hóa những năm gần đây. Theo đó, cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời, khắc phục các vướng mắc trong quá trình triển khai Luật này. Cụ thể: 
- Luật chưa quy định đại lý hải quan, người bảo lãnh, người kinh doanh hàng hóa nhập khẩu nhưng chưa nộp thuế, người thu gom hàng hóa của cư dân biên giới là đối tượng nộp thuế nên thực tế nhiều trường hợp không thu được thuế của các đối tượng này; hoặc Luật quy định về thời điểm tính thuế là ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa phù hợp với trường hợp chuyển đổi đối tượng sử dụng; quy định tách riêng miễn thuế và xét miễn thuế thành 2 điều (01 điều miễn thuế, 01 điều xét miễn thuế là không cần thiết. Việc quy định phải nộp thuế trước khi thông quan đối với hàng XK, NK để kinh doanh chưa phân biệt mức độ chấp hành tốt pháp luật của DN ưu tiên như Luật quản lý thuế là chưa khuyến khích doanh nghiệp ưu tiên. 

- Một số quy định về miễn thuế đang được quy định tại các Luật khác đã được Chính phủ quy định chi tiết tại các Nghị định hoặc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chưa bảo đảm tính tập trung thống nhất của quy định về miễn thuế tại Luật Thuế XNK như: quy định về miễn thuế trang thiết bị y tế, hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí theo Luật dầu khí; quy định về miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được, phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định sử dụng trực tiếp cho hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biển của ngành đóng tàu biển Việt Nam; miễn thuế NK, thuế XK đối với máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư nhập khẩu chuyên dùng nhập khẩu theo danh mục hàng hóa bảo vệ môi trường và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường theo Luật môi trường; Quy định về miễn thuế đối với máy móc, nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ; Quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế và quy định về miễn thuế đối với vật tư, thiết bị, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
4. Một số nội dung của Luật Thuế XNK hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để bảo đảm thống nhất chính sách thuế đối với hàng hóa có cùng bản chất hoặc thống nhất với các Luật khác có liên quan.

- Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu có cùng bản chất như hàng gia công cần đưa hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu vào đối tượng miễn thuế như hàng gia công.
- Quy định về trị giá tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu chưa thống nhất với quy định của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Quy định miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư chưa phù hợp với việc bổ sung thêm hoặc bãi bỏ một số đối tượng thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 (ví dụ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 không quy định các dự án đầu tư vào các lĩnh vực khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn… là lĩnh vực ưu đãi đầu tư).

Phần thứ ba

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
Trên cơ sở những kết quả tích cực, những hạn chế, bất cập đã được phân tích ở trên; nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của Luật Thuế XNK trong thời kỳ hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, đề nghị thực hiện một số mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng và kiến nghị hoàn thiện Luật Thuế XNK trong thời gian tới như sau:
I. Quan điểm, mục tiêu

1. Quan điểm
Quan điểm xây dựng Luật thuế XNK là đổi mới toàn diện hơn về phương thức quản lý và chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế theo hướng ổn định, công khai, minh bạch nhằm góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016-2020 và các giai đoạn sau của Đảng, Nhà nước và Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020; đồng thời, phát huy các công cụ phòng vệ về thuế theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao vai trò của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần tạo môi trường kinh tế lành mạnh, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Đảm bảo kế thừa những quy định của Luật thuế XNK hiện hành đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn; dự báo được những nội dung mới trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu để đảm tính ổn định lâu dài của Luật.

2. Mục tiêu

2.1. Góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết. 

2.2. Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan trong đó có Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư, Luật Quản lý thuế, Luật Tài nguyên môi trường, Luật Hải quan…; đồng thời, khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Thuế XNK hiện hành. 

2.3. Đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Góp phần thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước đã đề ra, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tạo tiền đề pháp lý để hội nhập sâu, rộng hơn trong giai đoạn tới. 
2.4. Đổi mới các nội dung và các điều Luật nhằm cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thuận tiện, thống nhất; đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tạo cơ sở pháp luật thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.

Trên cơ sở đó, Dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về: thuế phòng vệ để xây dựng môi trường kinh tế lành mạnh; bổ sung những quy định để góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; bảo vệ, khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, khuyến khích phát triển các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực ưu đãi, đặc biệt ưu đãi, địa bàn ưu đãi đầu tư… của Đảng, Nhà nước, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu; khuyến khích sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hàng hóa Việt Nam có lợi thế; hạn chế xuất khẩu khoáng sản tài nguyên chưa qua chế biến, giảm xuất khẩu hàng hóa gia công giá trị gia tăng thấp; đồng thời, thực hiện bảo hộ hợp lý, có thời hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế đối với một số hàng hóa sản xuất trong nước; thu gọn số lượng mức thuế suất, từng bước đơn giản biểu thuế, thực hiện mã số hàng hóa thống nhất theo cam kết quốc tê; sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế (bao gồm cả phương pháp tính thuế hỗn hợp); thực hiện lộ trình điều chỉnh các mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia.

II. Nguyên tắc: Sửa Luật Thuế XNK phải đảm bảo:
1. Tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật về thuế và quản lý NSNN; phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống thuế và Chiến lược cải cách và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2020 đồng thời thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; 

 2. Kế thừa những quy định của Luật Thuế XNK hiện hành đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn và sửa đổi, bổ sung những nội dung mới trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để bảo đảm tính ổn định, cập nhật những nội dung mới đáp ứng yêu cầu phát triển, yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay và thời gian tới.

 3. Xây dựng, hoàn thiện các công cụ phòng vệ về thuế theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước trong điều kiện thực hiện các cam kết quốc tế về thuế XK, NK. 

III. Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung chủ yếu.

Xuất phát từ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Thuế XNK để đảm bảo mục tiêu và yêu cầu nêu trên, theo đó tập trung sửa vào những vấn đề cụ thể như sau:

Một là, nhóm vấn đề về khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết.
1. Bổ sung những nội dung quan trọng quy định về thuế chống phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ để góp phần bảo vệ nền sản xuất kinh doanh trong nước trong điều kiện hội nhập quốc tế; trên cơ sở kế thừa, nâng cấp bổ sung những quy định của các pháp lệnh liên quan thời gian qua đã phát huy tác dụng tích cực.

Tại khoản 2, 3 Điều 5 và khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11 Luật thuế XNK hiện hành đã có quy định các biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp trong nhập khẩu hàng hóa nhưng chưa đầy đủ mới dừng ở việc định danh về các biện pháp này. Để đảm bảo luật hóa các quy định cơ bản (hiện nay đang được quy định tại các Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp, Pháp lệnh về tự vệ) làm cơ sở áp dụng các loại thuế này đối với hàng nhập khẩu nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi bán phá giá, phân biệt đối xử, trợ cấp, gây nguy hại cho các ngành sản xuất trong nước trong điều kiện phải cắt giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế, đồng thời bảo đảm phù hợp với tinh thần Hiến pháp 2013 (Điều 70) là Quốc hội quy định các thứ thuế và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (khoản 2 Điều này quy định: “1. Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định những vấn đề được Quốc hội giao, sau một thời gian thực hiện trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành luật”), đề nghị:

- Bổ sung quy định về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ gồm: điều kiện, nguyên tắc thẩm quyền và thời hạn áp dụng các biện pháp phòng vệ về thuế trên cơ sở kế thừa quy định tại 3 Pháp lệnh hiện hành; đồng thời bổ sung thêm giải thích từ ngữ đối với 3 cụm từ nói trên. Các nội dung liên quan đến trình tự thủ tục, hồ sơ để thực hiện thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, khiếu nại và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp về Pháp lệnh về tự vệ.  
Ngoài ra, để đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để áp dụng các biện pháp về thuế mới có thể cần thiết để xử lý các trường hợp phát sinh như áp dụng thuế trả đũa được phép áp dụng trong khuôn khổ giải quyết cơ chế tranh chấp của WTO và các hiệp định thương mại song phương và khu vực mà Việt Nam đã tham gia, tại khoản 5, Điều 15 dự thảo Luật bổ sung nội dung quy định: “Trường hợp lợi ích Việt Nam theo các điều ước quốc tế bị xâm hại hay vi phạm, Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định áp dụng biện pháp thuế phòng vệ khác phù hợp”.
2. Sửa đổi nguyên tắc, thẩm quyền ban hành Biểu thuế, thuế suất; quy định mức thuế xuất khẩu tối thiểu của Biểu thuế theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế xuất khẩu thay cho khung thuế suất hiện nay.

2.1. Sửa đổi nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất: 

Điều 12 Luật thuế XNK hiện hành đã quy định một số nguyên tắc xây dựng Biểu thuế, mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu làm cơ sở để Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho từng mặt hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do hiện nay thì một số nguyên tắc tại Luật hiện hành đã không còn phù hợp như nguyên tắc bảo đảm nguồn thu ngân sách; đồng thời, qua quá trình thực hiện cho thấy các nguyên tắc ban hành biểu thuế hiện hành chưa đảm bảo tính hợp lý giữa thuế suất thuế nhập khẩu đánh vào nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng, bán thành phẩm và sản phẩm nguyên chiếc; một số trường hợp thuế nhập khẩu của nguyên vật liệu cao hơn linh kiện, phụ tùng quan trọng trong nước chưa sản xuất được, cao hơn sản phẩm nguyên chiếc dẫn đến không khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, không khuyến khích sản xuất để tạo thêm giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong nước; số lượng mức thuế suất của biểu thuế còn nhiều, tạo nên sự phức tạp, dễ nhầm lẫn, tranh chấp trong kê khai, tính thuế. 

 Để khắc phục và góp phần phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước; thúc đẩy cải cách hành chính, đơn giản hóa biểu thuế, thu gọn mức thuế suất, đảm bảo đơn giản, tạo thuận lợi cho cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước đối với công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, đề nghị sửa đổi, bổ sung nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất theo hướng: “Nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất 
a) Khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa đáp ứng nhu cầu; chú trọng phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

b) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước và các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

c) Đóng góp hợp lý nguồn thu ngân sách nhà nước và góp phần bình ổn thị trường.

d) Đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho cải cách thủ tục hành chính về thuế; áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự; thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô; thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô.”
2.2. Về thẩm quyền ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và khung thuế suất: Sửa đổi thẩm quyền ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và khung thuế suất
a) Về thẩm quyền ban hành.
Tại Điều 12 của Luật thuế XNK hiện hành về thẩm quyền ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: (i) UBTVQH ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng bao gồm cả mức tối thiểu và mức tối đa; (ii) Thủ tướng Chính phủ quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối trong trường hợp cần thiết; (iii) Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ vào khung thuế suất đối với từng nhóm hàng do UBTVQH ban hành để quy định áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng mặt hàng theo thủ tục do Chính phủ quy định. 
Thực tế thời gian qua cho thấy việc thực hiện như quy định trên đã phát huy được tác dụng tích cực, tạo sự linh hoạt để kịp thời điều chỉnh thuế suất trước những biến động giá trên thế giới, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước. Tuy nhiên, với thẩm quyền hiện hành về quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là chưa thống nhất, chưa phù hợp: Thủ tướng Chính phủ quy định mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp (thực tế chỉ áp dụng đối với sản phẩm duy nhất là ô tô cũ đã qua sử dụng), Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các mức thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu còn lại.
Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước áp dụng các quy định khác nhau về thẩm quyền phê duyệt và ban hành Biểu thuế MFN và Biểu thuế FTA, cụ thể: (i) Thẩm quyền ban hành Biểu thuế ưu đãi (Biểu MFN): Biểu thuế MFN của các nước khá ổn định, ít thay đổi điều chỉnh. Một số nước ban hành Biểu MFN dựa trên nền cam kết trong WTO và giao cho Chính phủ hoặc cơ quan trực thuộc Chính phủ (cấp Bộ) quyết định điều chỉnh thuế suất và ban hành, Hoa Kỳ phải thông qua Quốc hội; (ii) Thẩm quyền phê duyệt các Biểu thuế ưu đãi đặc biệt (Biểu FTA): Đối với các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Úc, Niu-zi-lân, Hoa Kỳ, Chi-lê, Phi-líp-pin, In-đô-ne-xi-a, Xin-ga-po, Mi-an-ma, Ấn Độ, EU, Quốc hội phê chuẩn Hiệp định FTA và Biểu thuế cam kết FTA để ký kết. Sau khi Quốc hội phê chuẩn, giao Bộ Tài chính hoặc cơ quan cấp Bộ ban hành Biểu thuế. 
Theo đó, để khắc phục hạn chế nói trên, đồng thời, đảm bảo phù hợp với tinh thần của Hiến pháp 2013, đề nghị quy định: 
“1. Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 Luật này, Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Luật này; Biểu thuế ưu đãi cam kết tại Nghị định thư gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã được Quốc hội phê chuẩn và các Điều ước quốc tế khác để ban hành: 

a) Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi;

b) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; 

c) Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.”

Quy định này sẽ tạo ra sự ổn định cao hơn của Biểu thuế và phù hợp với xu hướng Việt Nam tham gia sâu rộng vào các Hiệp định FTA khi lộ trình cắt giảm thuế quan đã được xác định và phải tuân thủ thực hiện theo đúng cam kết. Bên cạnh đó, đối với thuế xuất nhập khẩu, trên thực tế 90% kim ngạch xuất khẩu có mức thuế đã được cam kết (mức trần đối với hàng hóa nhập khẩu) tại các Hiệp định tự do hóa thương mại. Việc thực hiện cam kết này có lộ trình từ 3-5 năm, tùy Hiệp định. Đồng thời, trong quy định mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu luôn có những ý kiến khác nhau giữa các Bộ, cơ quan liên quan, giữa các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau. Do vậy, cần nâng mức thẩm quyền quyết định từ Bộ Tài chính lên mức độ do Thủ tướng Chính phủ quy định cho phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý, phù hợp xu hướng phát triển. 
b) Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và khung thuế suất
Tại Điều 12 Luật thuế XNK hiện hành quy định: UBTVQH ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng, bao gồm cả mức tối thiểu và mức tối đa (sau đây gọi tắt là Biểu khung thuế suất). Biểu khung thuế suất nhập khẩu không áp dụng đối với các thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.
Việc quy định mức khung thuế suất nhập khẩu như thời gian qua đã phát huy tác dụng tích cực và là căn cứ để Bộ Tài chính ban hành mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với từng mặt hàng. Qua đó, đã đáp ứng tính chủ động, kịp thời trước những biến động giá cả của thị trường thế giới, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước và phù hợp với tính chất đặc thù của Biểu thuế nhập khẩu được chi tiết với gần 10.000  ngàn dòng thuế và phải sửa đổi, cập nhật Danh mục định kỳ 5 năm/lần theo quy định của Tổ chức Hải quan thế giới và Ban thư ký ASEAN. 
Tuy nhiên, kể từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO (năm 2007), nước ta đã cam kết cho 100% số dòng thuế nhập khẩu tại thời điểm gia nhập và phải cắt giảm hàng năm theo lộ trình cam kết, đến nay lộ trình này cơ bản hoàn thành. Do đó, việc quy định mức trần tối đa Biểu khung thuế suất thuế nhập khẩu như hiện hành thực tế không có ý nghĩa. Bên cạnh đó, việc xây dựng sàn thuế (tối thiểu) của Biểu khung thuế suất thuế nhập khẩu như hiện hành là cũng không cần thiết, cụ thể: hiện nay, Việt Nam đã ký 10 FTA với các nước, nhóm nước. Theo đó, đã cam kết xóa bỏ thuế quan vào thời điểm cuối cùng (2018 -2020) trung bình vào khoảng 90% số dòng thuế, riêng Hiệp định Thương mại Hàng hóa Asean (ATIGA) với mức cam kết tự do hóa đạt 97%. Khi ký kết các FTA thế hệ mới như TPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU… thì mức độ tự do hóa sẽ đạt 97-98% dòng thuế trong vòng 10 năm. Dự kiến đến giai đoạn 2028-2030, trên 80% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam sẽ được hưởng thuế suất theo các Hiệp định FTA là 0%. Theo đó, việc xây dựng Biểu khung thuế suất thuế nhập khẩu như hiện hành sẽ là không phù hợp trong giai đoạn mới. Do vậy, kiến nghị Luật thuế XNK (sửa đổi) không quy định Biểu khung thuế nhập khẩu.
Về Biểu khung thuế suất thuế xuất khẩu, hiện nay Biểu khung thuế xuất khẩu được thực hiện theo Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của UBTVQH. Thực tế thực hiên thời gian qua cho thấy Biểu khung này là căn cứ quan trọng để Bộ Tài chính ban hành mức thuế xuất khẩu đối với một số loại hàng hóa, trong đó chủ yếu là tài nguyên, khoáng sản. Theo đó, cần tiếp tục quy định khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm mặt hàng cần thu thuế xuất khẩu để góp phần bảo vệ tài nguyên trong nước, điều tiết hợp lý thu cho NSNN, đáp ứng yêu cầu đàm phán hội nhập trên tinh thần đối xử có đi có lại. 

Đồng thời, để phù hợp với tinh thần Hiến pháp 2013 là Quốc hội có thẩm quyền quyết định các thứ thuế, cần thiết phải nâng thẩm quyền quyết định Biểu khung thuế xuất khẩu từ  UBTVQH  lên Quốc hội. Theo đó, Biểu khung thuế suất thuế xuất khẩu sẽ được ban hành kèm theo Luật này với mức sàn và mức trần được kế thừa cơ bản từ Biểu thuế và Khung thuế xuất khẩu ban hành theo Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 của UBTVQH (với 45 nhóm hàng chịu thuế) đang được thực hiện ổn định, không vướng mắc trong thời gian qua. So với Biểu khung thuế suất thuế xuất khẩu ban hành theo Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 của UBTVQH, Biểu khung thuế suất thuế xuất khẩu tại dự thảo Luật chỉ điều chỉnh đối với hai nhóm hàng hóa sau:

- Nhóm hàng phế liệu, phế thải của sắt, thép, đồng, ni-ken, nhôm, chì, kẽm, thiếc, kim loại thường khác, gốm kim loại, sản phẩm làm từ kim loại thường khác và gốm kim loại: Theo cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam phải cắt giảm thuế xuất khẩu đối với nhóm hàng phế liệu, phế thải của kim loại với mức thuế sau 5 năm gia nhập. Theo đó, mức thuế suất thuế xuất khẩu của Chính phủ đề nghị điều chỉnh mức tối đa khung thuế suất đối với các nhóm hàng nêu trên đúng theo mức thuế suất tối đa đã cam kết (Nhóm hàng phế liệu, phế thải từ sắt, thép giảm mức tối đa từ 30% xuống 17%; đối với các phế liệu, phế thải từ kim loại khác giảm mức tối đa từ 40% xuống 22%).

- Nhóm “Các nhóm hàng khác không quy định ở trên” (thứ tự số 45 của Biểu khung thuế xuất khẩu):  Hiện hành hàng hóa là vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm thuộc nhóm này có khung thuế suất từ 0-20%, các loại khác có khung thuế suất từ 0-10%. Việc quy định khung thuế suất đối với tất cả các hàng hóa là không hợp lý đặc biệt là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế cần khuyến khích tối đa việc xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến. Mặt khác, mức tối thiểu hiện hành là 0% chưa góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản, giảm tác động đến môi trường. 

Qua nghiên cứu, cho thấy đối với tài nguyên khoáng sản xuất khẩu mà tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì cơ bản xác định là tài nguyên khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác. Do vậy, để đảm bảo chính sách minh bạch, khắc phục các vướng mắc hiện hành, Chính phủ đề nghị sửa đổi mô tả tên hàng hóa “Các nhóm hàng khác không quy định ở trên” thành “Các nhóm hàng khác không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” và quy định khung thuế suất của nhóm hàng này là 5-20%.

Ngoài ra, để đảm bảo sự chủ động trong điều hành, nhất là trước các diễn biến khó lường của giá cả hàng hóa, nhu cầu sử dụng các loại tài nguyên, khoáng sản hiện nay, dự thảo Luật có quy định giao thẩm quyền cho UBTVQH trong việc sửa đổi, bổ sung Khung thuế xuất khẩu trong trường hợp cần thiết. Nội dung này đề nghị quy định như sau:  “ Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Luật này”.

3. Sửa đổi, bổ sung những quy định về ưu đãi thuế để khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, xã hội hóa

3.1. Sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định (TSCĐ) của dự án ưu đãi đầu tư.
Luật thuế XNK hiện hành quy định miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự án ưu đãi đầu tư, dự án đầu tư bằng vốn ODA, bao gồm: phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân (ô tô 24 chỗ trở lên), phương tiện vận chuyển chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ, trang thiết bị nhập khẩu lần đầu và nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã bổ sung và điều chỉnh một số quy định về đối tượng miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định, theo đó, cần sửa đổi, bổ sung vào Luật thuế XNK để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.
Theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 thì các dự án ưu đãi đầu tư được xác định dựa trên danh mục ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn mà không theo nguồn vốn đầu tư. Theo đó, cũng cần điều chỉnh quy định của Luật thuế XNK hiện hành về miễn thuế nhập khẩu TSCĐ đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA: nếu ODA theo cam kết tại các hiệp định vay ODA (điều ước quốc tế) có quy định miễn thuế thì thực hiện miễn thuế theo cam kết quốc tế, nếu là dự án ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế theo dự án ưu đãi đầu tư, nếu là viện trợ không hoàn lại đã được quy định thuộc đối tượng không chịu thuế, nếu là ODA đi vay khác thì không phân biệt do Ngân sách đầu tư hay cho doanh nghiệp vay lại phục vụ sản xuất kinh doanh đều phải nộp thuế để đảm bảo sự bình đẳng giữa các dự án có cùng địa bàn, lĩnh vực nhưng sử dụng các nguồn vốn khác nhau.
Bên cạnh đó, đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân hiện nay trong nước đã sản xuất được xe ô tô trên 24 chỗ nên việc miễn thuế như hiện hành sẽ không khuyến khích sản xuất trong nước; một số quy định về miễn thuế đối với linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc có vướng mắc, bất cập do chỉ áp dụng miễn thuế khi nhập khẩu đồng bộ với máy móc thiết bị cũng cần được sửa đổi cho phù hợp. 
Theo đó, đề nghị sửa đổi quy định về miễn thuế hàng nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án ưu đãi đầu tư theo hướng: 
+ Bổ sung quy định về miễn thuế hàng hóa tạo TSCĐ cho các đối tượng ưu đãi đầu tư tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (gồm 5 đối tượng ưu đãi: lĩnh vực ưu đãi đầu tư; địa bàn ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ). Đồng thời, quy định việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 
+ Bỏ quy định về miễn thuế đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân; đồng thời, quy định rõ phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ thuộc đối tượng được miễn thuế là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án.
+ Miễn thuế đối với linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc thiết bị không phải chỉ thiết bị đi kèm của các dự án được hưởng ưu đãi của Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành có liên quan.
+ Chuyển quy định về miễn thuế tạo TSCĐ của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA sang áp dụng ưu đãi theo lĩnh vực và địa bàn đầu tư của các dự án được hưởng ưu đãi của Luật Đầu tư và các Luật chuyên ngành có liên quan.
+ Bỏ quy định về miễn thuế tạo TSCĐ là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu của dự án ưu đãi đầu tư vào một số lĩnh vực dịch vụ của các dự án đầu tư khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn do Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã không quy định các ngành nghề này là lĩnh vực ưu đãi đầu tư và về cơ bản những trang thiết bị nhập khẩu lần đầu trong các lĩnh vực này trong nước hiện nay cũng đã sản xuất được. 
3.2. Bổ sung quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ thẩm quyền được giao tại Luật thuế XNK hiện hành, tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ đã quy định: Giống cây trồng; vật nuôi nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu. Việc thực hiện quy định này là cần thiết, góp phần hỗ trợ lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp phát triển. Theo đó, để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính minh bạch của chính sách, đề nghị bổ sung nội dung này vào Luật. 

3.3. Sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn: 

Luật thuế XNK hiện hành quy định miễn thuế nhập khẩu 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất cho một số dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Để phù hợp với Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và quy định tại một số luật chuyên ngành như Luật công nghệ cao, Luật khoa học và công nghệ được Quốc hội thông qua gần đây, đề nghị sửa đổi quy định này theo hướng: bổ sung thêm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ cũng được miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 5 năm.

3.4. Bổ sung quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Để khuyến khích phát triển sản xuất trang thiết bị y tế thay thế hàng nhập khẩu theo các định hướng của Nhà nước, căn cứ thẩm quyền quy định tại Khoản 11, Luật thuế XNK hiện hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu 05 năm đối với vật tư, thiết bị, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. 
Theo đó, để nâng cao tính pháp lý của quy định này, phù hợp với chủ trương khuyến khích phát triển ngành y tế của Đảng và Nhà nước, đề nghị bổ sung quy định về miễn thuế đối với trường hợp này.
3.5. Bổ sung quy định về ưu đãi thuế đối với ngành đóng tàu 
Căn cứ chủ trương chính sách của Nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, trong đó có ngành công nghiệp đóng tàu và thẩm quyền quy định tại Luật thuế XNK, tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định miễn thuế đối với tàu biển xuất khẩu; máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định sử dụng trực tiếp cho hoạt động đóng tàu. Theo đó, để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo sự ổn định của chính sách, đề nghị bổ sung việc miễn thuế đối với các trường hợp này vào Luật. 

3.6. Bổ sung quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền: 

Đây là hàng hóa đặc thù, cần được bảo mật thông tin nhập khẩu; đồng thời đối tượng nhập khẩu chỉ do Ngân hàng Nhà nước thực hiện nguồn tiền nộp thuế là từ Ngân sách nhà nước nên việc bổ sung quy định này cũng tạo thuận lợi và đơn giản hóa thủ tục thu nộp ngân sách.
3.7. Bổ sung quy định ưu đãi về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm và hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu để bảo vệ môi trường để đảm bảo thống nhất với quy định của một số Luật chuyên ngành. 

- Bổ sung quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số,  sản phẩm phần mềm để thống nhất với quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ.
- Bổ sung quy định về miễn thuế NK, thuế xuất khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư nhập khẩu chuyên dùng nhập khẩu phải là loại trong nước chưa sản xuất được theo danh mục hàng hóa bảo vệ môi trường và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường để thống nhất với quy định tại Luật bảo vệ môi trường.
3.8. Bổ sung nội dung quy định về điều kiện và thủ tục miễn thuế

Luật Thuế XNK hiện hành quy định tách riêng miễn thuế và xét miễn thuế thành 2 điều (1 điều miễn thuế, 1 điều xét miễn thuế) để xử lý trong hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan. Quy định như vậy là không cần thiết vì bản chất là hàng hóa được miễn thuế nhưng được thực hiện theo các thủ tục khác nhau. Theo đó quy định thống nhất miễn, xét miễn thuế thành một điều, cụ thể: chuyển hàng quà biếu, quà tặng từ trường hợp xét miễn sang trường hợp miễn thuế; Chuyển hàng nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo từ trường hợp xét miễn sang trường hợp miễn thuế. Ngoài ra, để khuyến khích sản xuất trong nước, dự thảo Luật quy định hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng cho giáo dục, máy móc, thiệt bị, phụ tùng sử dụng cho nghiên cứu khoa học và phương tiện vận tải chuyên dùng cho an ninh, quốc phòng phải là loại trong nước chưa sản xuất được.
Đồng thời, đề nghị bổ sung  điều kiện miễn thuế cho các trường hợp thành 3 nhóm: Nhóm 1: Thực hiện thông báo danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan; Nhóm 2: Thực hiện miễn thuế theo Danh mục phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Việc bổ sung quy định này sẽ đảm bảo sự minh bạch của chính sách, đảm bảo việc thực hiện miễn thuế đúng đối tượng, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện và Nhóm 3: Các trường hợp còn lại không phải thông báo danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan, không phải căn cứ theo danh mục, tiêu chuẩn, phê duyệt.

Hai là, Nhóm vấn đề sửa đổi bổ sung để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan; đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế XNK hiện hành

(1) Về phạm vi điều chỉnh 
Luật hiện hành quy định phạm vi điều chỉnh là: “Quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Để đảm bảo tính minh bạch về phạm vi điều chỉnh và thống nhất về cách quy định này tại các Luật thuế được Quốc hội thông qua gần đây, bao quát được vấn đề phòng vệ về thuế như phân tích ở trên, đề nghị sửa đổi quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh của Luật như sau: “Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thời hạn nộp thuế và thuế phòng vệ thương mại áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
(2) Về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế:

a) Về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế: 
- Về đối tượng chịu thuế: Luật thuế XNK hiện hành quy định đồng thời cả đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế. Để đảm bảo tính minh bạch của chính sách, dự thảo Luật quy định theo phương pháp loại trừ là chỉ quy định về đối tượng chịu thuế trên cơ sở gộp Điều 1 và Điều 2 của Luật hiện hành thành một điều. 

Đồng thời, rà soát một số quy định về đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật thuế XNK hiện hành để sửa đổi cho phù hợp. Cụ thể: quy định đối tượng không chịu thuế chưa bao gồm hàng trung chuyển. Tuy nhiên, hiện nay hàng hóa trung chuyển qua các cảng biển Việt Nam đang được thực hiện tại các cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cát Lái, đã và đang mang lại nhiều lợi ích kinh tế và trong tương lai khả năng loại hình này sẽ phát triển ở Vân Phong - Khánh Hòa, Lạch Huyện - Hải Phòng, Vũng Áng - Hà Tĩnh. Xét về tính chất, loại hình này tương tự như hàng quá cảnh, chuyển khẩu, không phát sinh các nghĩa vụ về thuế. Để khắc phục hạn chế này, cần loại trừ hàng trung chuyển vào đối tượng không chịu thuế. Đồng thời, qua rà soát, Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Luật Hải quan số 54/2014/QH13 không có quy định loại hình mượn đường (về bản chất đây là quá cảnh, không phải mượn đường), theo đó, dự thảo Luật đề nghị bỏ quy định hàng hóa “mượn đường” ra khỏi đối tượng không chịu thuế. 
    b) Về người nộp thuế: Luật thuế XNK hiện hành quy định tên tổ chức, cá nhân nộp thuế là “đối tượng nộp thuế”. Quy định này hiện không còn phù hợp với khái niệm người nộp thuế của Luật Quản lý thuế và chưa có sự thống nhất với quy định về người khai hải quan của Luật Hải quan, chưa bao quát hết các trường hợp người nộp thuế trên thực tế.
Theo đó, để thống nhất với Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, khắc phục vướng mắc hiện hành, tại Điều 3 dự thảo Luật đề nghị sửa đổi khái niệm người nộp thuế và bổ sung các trường hợp người nộp thuế trên thực tế: các trường hợp được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, gồm: Đại lý làm thủ tục hải quan; Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh nộp thay cho người nộp thuế; Tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế cho người nộp thuế; Người xử lý tài sản đảm bảo trong trường hợp tài sản đảm bảo chưa nộp thuế; Người kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế nhập khẩu.
2.3. Sửa đổi cụm từ “khu phi thuế quan”, bỏ giải thích cụm từ “tài sản di chuyển” tại Điều giải thích từ ngữ:

- Theo quy định của Luật thuế XNK hiện hành thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế. Tuy nhiên chưa có quy định rõ tiêu chí khu phi thuế quan để được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, do vậy, đã dẫn đến tình trạng lợi dụng chính sách, gian lận thương mại, buôn lậu. Để minh bạch, nâng cao tính pháp lý, đề nghị sửa đổi theo hướng quy định rõ hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế. 

Đồng thời, bổ sung quy định rõ, cụ thể tiêu chí của khu phi thuế quan để được hưởng chính sách đảm bảo phù hợp thông lệ quốc tế, đảm bảo phù hợp thực tế, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Khu phi thuế quan phải là những khu có hàng rào cứng, mọi hoạt động xuất nhập cảnh của phương tiện, xuất nhập khẩu của hàng hóa phải được giám sát quản lý hải quan và của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (bộ đội, biên phòng, cơ quan kiểm dịch, kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa…). 

- Đối với cụm từ “tài sản di chuyển” đã được quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13. Theo đó, đề nghị bỏ ra khỏi dự thảo Luật để đảm bảo sự thống nhất, không trùng lắp. 
2.4. Sửa đổi quy định về thuế suất thông thường:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật thuế XNK hiện hành thì thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. Thuế suất thông thường được quy định không quá 70% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng do Chính phủ quy định. 
Triển khai quy định trên, tại các Nghị định, Chính phủ đã quy định thuế suất thông thường bằng 150% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Mặt khác, thực tế thời gian qua có phát sinh vướng mắc trong xử lý đối với nhập khẩu không khai báo hải quan không xác định được xuất xứ của hàng hóa nên để ngăn chặn hành vi vi phạm, đã áp dụng thuế suất thông thường cho loại hàng hóa này. Để nâng cao tính pháp lý, đề nghị bổ sung quy định: thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường được quy định bằng 150% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Đồng thời, để có cơ sở thực hiện cho trường hợp nhập khẩu các hàng hóa có mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, dự thảo Luật cần bổ sung quy định: "Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường". Nội dung này được thể hiện ở điểm c, khoản 3, Điều 5 của dự thảo Luật.
2.5. Sửa đổi quy định về trị giá tính thuế và thời điểm tính thuế:

a) Về trị giá tính thuế: Khoản 1, 2 Điều 9 Luật thuế XNK hiện hành quy định: Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng. Giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng. Quy định này đến nay không đảm bảo sự thống nhất với quy định tại Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 là: Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế. Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên. 
Theo đó, để phù hợp với Luật Hải quan, đề nghị sửa đổi quy định này theo hướng: 

"1. Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan được xác định như sau: 


 a) Đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế;


 b) Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên".

 - Về thời điểm tính thuế: Điều 14 Luật thuế XNK hiện hành quy định: Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Quá trình thực hiện thời gian qua cho thấy quy định này chưa phù hợp với trường hợp chuyển đổi đối tượng sử dụng so với khi nhập khẩu ban đầu - chuyển từ đối tượng miễn thuế sang đối tượng chịu thuế (mức thuế suất, tỷ giá, trị giá khi đăng ký tờ khai khác với khi chuyển đổi mục đích sử dụng). Theo đó, để xử lý vướng mắc đối với trường hợp hàng hóa được ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng có sự thay đổi về mục đích sử dụng, đề nghị sửa đổi quy định thời điểm tính thuế như sau: 
“Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất trong hạn ngạch thuế quan nhưng được thay đổi về đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, áp dụng thuế suất trong hạn ngạch thuế quan theo quy định của pháp luật thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới
Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan”.

2.6. Sửa đổi thời hạn nộp thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp ưu tiên.

Luật quản lý thuế hiện hành quy định phải nộp thuế trước khi thông quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu để kinh doanh, chưa phân biệt mức độ chấp hành tốt pháp luật của doanh nghiệp. Hiện nay, có 35 doanh nghiệp ưu tiên với tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 58,15 tỷ USD và đang xét 4 doanh nghiệp theo các tiêu chí của quốc tế: Không vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan trong hai năm liên tục; Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật; Thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử; Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; Chấp hành tốt pháp luật hải quan, pháp luật thuế. Nếu quy định các doanh nghiệp này phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng như các doanh nghiệp khác là chưa hợp lý, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, chưa thể hiện ưu đãi đối với các doanh nghiệp này. Quy định người nộp thuế là doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện nộp thuế đối với hàng nhập khẩu kinh doanh theo định kỳ (các tờ khai hải quan đã thông quan trong tháng nộp thuế chậm nhất vào ngày thứ 10 của tháng kế tiếp). Theo hướng này, doanh nghiệp chỉ phải kê khai nộp thuế 1 tháng 1 lần, không phải trả phí bão lãnh và không phải nộp tiền chậm nộp, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

2.7.  Bổ sung quy định miễn thuế đối với hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới phục vụ cho sản xuất và đời sống của cư dân

Theo quy định hiện hành tại Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung Quyết định 254/2006/QĐ-TTg, cư dân biên giới được miễn thuế với trị giá 2 triệu đồng/người/ngày/lượt. Việc thực hiện quy định này trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới (Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia), tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới tiêu thụ sản phẩm do mình sản xuất ra; mua được vật tư cần thiết phục vụ sản xuất và tiêu dùng hàng ngày. Tuy nhiên, do chính sách chưa có quy định quản lý thuế đối với phần hàng hóa của cư dân không sử dụng nên thực tế đã xảy ra tình trạng lợi dụng để thu gom hàng hoá được miễn thuế đem vào nội địa, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. Đồng thời, ở các chợ biên giới, nhiều thương gia nước ngoài sang kinh doanh buôn bán nhưng chính sách pháp lý về thuế xuất nhập khẩu đối với những đối tượng này chưa đầy đủ, chưa phù hợp thực tế.
Để đảm bảo tính minh bạch và nâng tính pháp lý, hạn chế gian lận thương mại, góp phần hạn chế nhập siêu, đề nghị bổ sung quy định về miễn thuế đối với: “Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới thuộc Danh mục hàng hóa và trong định mức để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới". Đồng thời, bổ sung quy định: "Trường hợp thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới và hàng hóa của thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh ở chợ biên giới thì phải nộp thuế”.
Ba là, nhóm vấn đề về phù hợp các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

 1) Bổ sung quy định về áp dụng thuế xuất khẩu đối với trường hợp có hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu để phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế với các cam kết liên quan thuế xuất khẩu, tạo điều kiện cho việc thực hiện các cam kết cắt giảm thuế xuất khẩu trong khuôn khổ một số FTA quan trọng như TPP, Việt Nam - EU.

2) Bổ sung quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu vào thị trường nội địa đáp ứng các điều kiện về xuất xứ thì được áp dụng theo mức thuế suất ưu tương ứng để bao quát hết được các trường hợp phát sinh trên thực tiễn, đảm bảo tính minh bạch của Luật.

3) Bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa miễn thuế theo Điều ước quốc tế để minh bạch, phù hợp với Luật ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế, thống nhất với quy định của các Luật khác (các Luật khác đều không có Điều này); đồng thời bổ sung nội dung hàng hóa được miễn thuế theo các Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước hoặc một số tổ chức quốc tế, trong đó có điều khoản thỏa thuận ưu đãi miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định đó.
4) Bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp tối thiểu; miễn thuế đối với hàng mẫu, phim, ảnh, mô hình để làm mẫu có giá trị nhỏ, ấn phẩm quảng cáo để tạo thuận lợi cho người khai hải quan và người nộp thuế, phù hợp với Chuẩn mực 4.13 và Chuẩn mực 4.24 Chương 4 của công ước Kyoto sửa đổi cũng như dự kiến phải cam kết tại Hiệp định TPP và Hiệp định Việt Nam - EU.
5) Bổ sung quy định về miễn thuế cho một số hàng hóa thuộc chế độ tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có thời hạn, không mang mục đích thương mại nhằm phù hợp với điểm 22 thực hành khuyến nghị Phụ lục G Công ước Kyoto (như miễn thuế đối với một số hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập có thời hạn như máy móc, thiết bị, phim, ảnh để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, biểu diễn nghệ thuật; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, hàng hóa là phương tiện quay vòng như container, palet, máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; hàng bảo hành, sửa chữa theo hợp đồng mua bán hàng hóa…)
Bốn là, nhóm vấn đề về đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; 

(1) Chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để sản xuất xuất khẩu từ đối tượng phải nộp thuế khi nhập khẩu, được hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế.

Theo quy định tại khoản 1d, Điều 19 Luật thuế XNK hiện hành, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng tạm nộp thuế, sau khi xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu này sẽ được hoàn lại thuế; máy móc thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu phải nộp thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, Luật cũng quy định hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu sản phẩm gia công thuộc đối tượng miễn thuế (bao gồm cả nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị). Về bản chất kinh tế thì hai trường hợp này giống nhau, đều là hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, không tiêu dùng tại Việt Nam, nhưng chế độ thuế, chế độ quản lý hải quan áp dụng khác nhau. 

Tham khảo điểm E3 (phần định nghĩa) Phụ lục F Công ước Kyoto và kinh nghiệm quốc tế một số nước như Nhật bản, Hàn quốc, Malaysia, Indonesia, Pakistan cho thấy nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được áp dụng chế độ miễn thuế. 

Theo đó, để khuyến khích sản xuất xuất khẩu, đơn giản thủ tục hành chính trong việc thu nộp và hoàn thuế (tương tự như phương thức quản lý đối với hàng gia công xuất khẩu) đề nghị chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để sản xuất xuất khẩu từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế.

(2) Chuyển hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX) từ đối tượng chịu thuế ở khâu nhập khẩu và thực hiện hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế có điều kiện về bảo lãnh, đặt cọc:

Theo quy định hiện hành của Luật thuế XNK, hàng hóa kinh doanh TNTX tạm nộp thuế hoặc thực hiện bảo lãnh khi tạm nhập và được hoàn thuế khi tái xuất. Trên thực tế các doanh nghiệp thực hiện bảo lãnh khi tạm nhập khẩu hàng hóa trong khi cơ quan hải quan phải theo dõi trên sổ kế toán số tiền thuế này làm tăng chi phí quản lý thuế. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hầu hết các nước đều qui định hàng TNTX không phải nộp thuế trong thời hạn nhất định nhưng phải tái xuất đúng thời hạn và phải đảm bảo bằng một khoản tiền đặt cọc tương đương nghĩa vụ thuế phải nộp (Anh, Nhật Bản, Newzealand, Trung quốc) hoặc đảm bảo bằng một khoản tiền đặt cọc nhất định (Thái lan, Lào, Campuchia) và quản lý, theo dõi bằng sổ tạm quản. 

Để khắc phục vướng mắc và phù hợp với thông lệ quốc tế, đề nghị quy định chuyển hàng kinh doanh TNTX từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế trong thời hạn TNTX với điều kiện phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng tạm nhập tái xuất. 
KẾT LUẬN
Kết quả thực hiện trong gần 10 năm qua cho thấy Luật Thuế XNK đã thể hiện sâu sắc quan điểm đổi mới và cải cách của Đảng và Nhà nước ta; góp phần quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ; góp phần tăng cường hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo hộ sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, trước thực tiễn và hội nhập quốc tế, Luật Thuế XNK đã bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định cần được kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện để góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất, kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết; hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất với các Luật có liên quan; phù hợp các cam kết và điều ước quốc tế về thuế XNK; đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.
---------------------------------------------
Phụ lục I
Danh mục các văn bản hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành

                                 ––––––
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	Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.
	Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

	2 
	Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12
	28/9/2007
	Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.
	Thay thế Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2008.

	3 
	Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12
	22/11/2008
	Về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.
	Có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

	4 
	Nghị quyết số 830/2009 /UBTVQH12
	17/10/2009
	Về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12.
	Có hiệu lực từ ngày 01/12/2009.

	II
	VĂN BẢN DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

	1 
	Nghị định số 149/2005/NĐ-CP
	08/12/2005
	Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
	Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

	2 
	Nghị định số 87/2010/NĐ-CP
	13/8/2010
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
	Thay thế Nghị định số 149/2005/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 01/10/2010.

	III
	VĂN BẢN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

	1 
	Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg
	28/3/2006
	Quy định mức thuế và thẩm quyền điều chỉnh mức thuế xe ô tô đã qua sử dụng.
	Có hiệu lực từ ngày 1/5/2006

	2 
	Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg
	21/7/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu.
	Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và hết hiệu lực kể từ ngày 21/01/2009

	3 
	Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg
	29/8/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng.
	

	4 
	Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg
	19/9/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit.
	

	5 
	Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg
	21/01/2009
	Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp (bãi bỏ các Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg).
	Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

	6 
	Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg
	30/11/2010
	Về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.
	Có hiệu lực từ ngày 01/02/2010

	7 
	Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg
	29/6/2011
	Về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.
	Thay thế Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg và có hiệu lực từ ngày 15/8/2011

	8 
	Quyết định số 08/2014/QĐ-TTg
	22/01/2014
	Về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	 Có hiệu lực từ ngày 15/3/2014

	9 
	Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg
	19/9/2014
	Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh liện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
	Có hiệu lực từ ngày 15/11/2014.


Phụ lục II

Danh mục các văn bản do các Bộ ban hành hướng dẫn Nghị định của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

–––––––––

	Stt
	Văn bản
	Ngày ban hành
	Cơ quan

ban hành
	Nội dung

	1 
	Thông tư số 113/2005/TT-BTC
	15/12/2005
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

	2 
	Quyết định số 04/2006/QĐ-BTM
	13/01/2006
	Bộ Thương mại
	Về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	3 
	Thông tư số 14/2006/TT-BTC
	28/02/2006
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN.

	4 
	Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH
	15/8/2006
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

	5 
	Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN
	02/10/2006
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam.

	6 
	Thông tư số 02/2007/TT-BTM
	02/02/2007
	Bộ Thương mại
	Phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

	7 
	Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM
	28/02/2007
	Bộ Thương mại
	Về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	8 
	Thông tư số 04/2007/TT-BTM
	04/4/2007
	Bộ Thương mại
	Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

	9 
	Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN
	23/4/2007
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Về việc công bố bảng mã HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	10 
	Thông tư số 45/2007/TT-BTC
	07/5/2007
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

	11 
	Quyết định số 55/2007/QĐ-BNN
	12/6/2007
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Về việc công bố mã số HS thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam.

	12 
	Thông tư số 59/2007/TT-BTC
	14/6/2007
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

	13 
	Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN
	03/7/2007
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam.

	14 
	Thông tư số 82/2007/TT-BTC
	12/7/2007
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

	15 
	Quyết định số 38/2007/QĐ-BNN
	28/02/2008
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Về việc ban hành Danh mục áp mã số HS hoặch xuất khẩu, nhập khẩu chuyên ngành thủy sản.

	16 
	Quyết định số 49/2007/QĐ-BNN
	27/3/2008
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Về việc ban hành Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

	17 
	Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT
	16/5/2008
	Bộ Công Thương
	Về việc bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	18 
	Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT
	11/8/2008
	Bộ Công Thương
	Về việc bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	19 
	Thông tư số 116/2008/TT-BTC
	04/12/2008
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

	20 
	Thông tư số 79/2009/TT-BTC
	20/4/2009
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

	21 
	Thông tư số 04/2009/TT-BKH
	23/7/2009
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

	22 
	Công văn số 5886/BKH-KTCN
	06/8/2009
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đính chính danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH.

	23 
	Thông tư số 05/2010/TT-BCT
	25/01/2010
	Bộ Công Thương
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

	24 
	Thông tư số 07/2011/TT-BCT
	24/3/2011
	Bộ Công Thương
	Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	25 
	Thông tư số 24/2011/TT-BCT
	16/6/2011
	Bộ Công Thương
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24/3/2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	26 
	Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN
	18/02/2014
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ.

	27 
	Thông tư số 36/2015/TT-BTC 
	23/3/2015
	Bộ Tài chính
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại biểu thuế xuất khẩu.


Phụ lục III

Danh mục các văn bản quy định về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu được ban hành kể từ ngày 01/01/2006 đến nay

–––––––––

	Stt
	Văn bản
	Ngày ban hành
	Nội dung

	I
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU

	1 
	Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC
	28/7/2006
	Ban hành Biểu thuế xuất khẩu.

	2 
	Quyết định số 67/2006/QĐ-BTC
	05/12/2006
	Sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu.

	3 
	Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC
	20/12/2007
	Ban hành Biểu thuế xuất khẩu.

	4 
	Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC
	17/4/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu quặng kim loại các loại tinh và thô, than, dầu thô.

	5 
	Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC
	06/6/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu quặng kim loại các loại tinh và thô, than, dầu thô.

	6 
	Quyết định số 39/2008/QĐ-BTC
	19/6/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô, dạng bán thành phẩm; thỏi đúc phế liệu nấu lại.

	7 
	Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC
	01/8/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô, dạng bán thành phẩm; thỏi đúc phế liệu nấu lại.

	8 
	Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC
	08/9/2008
	Điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng bột zircon siêu mịn cỡ hạt nhỏ hơn 75µm (micro met).

	9 
	Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC
	22/9/2008
	Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207.

	10 
	Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC
	06/10/2008
	Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207.

	11 
	Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC
	28/10/2008
	Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207.

	12 
	Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC
	29/10/2008
	Điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô thuộc mã số 2709.00.10.00 và 2709.00.20.00.

	13 
	Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC
	28/11/2008
	Điều chỉnh giảm các mức thuế suất thuế xuất khẩu áp dụng đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ thuộc các nhóm: 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09, 44.15, 44.16 và 44.18.

	14 
	Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC
	26/12/2008
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	15 
	Thông tư số 25/2009/TT-BTC
	05/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than (2701,2702, 2703, 2704).

	16 
	Thông tư số 51/2009/TT-BTC
	17/3/2009
	Chi tiết thêm mã số 4402.90.00.10 đối với mặt hàng than gáo dừa tại Biểu thuế xuất khẩu và điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng này.

	17 
	Thông tư số 72/2009/TT-BTC
	09/4/2009
	Điều chỉnh giảm thuế xuất khấu nhóm mặt hàng vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hyđro oxit canxi thuộc nhóm 25.22.

	18 
	Thông tư số 81/2009/TT-BTC
	22/4/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ ghép thanh có chiều dày đến 30 mm, chiều rộng từ 100 mm trở xuống thuế xuất khẩu giảm từ 10% xuống 0%.

	19 
	Quyết định số 1474/QĐ-BTC
	15/6/2009
	Đính chính mã số “Thiếc ở dạng thanh, que và hình” từ “8003” thành “8006”.

	20 
	Thông tư số 121/2009/TT-BTC
	17/6/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 từ 10% xuống 7%.

	21 
	Thông tư số 152/2009/TT-BTC
	27/7/2009
	Chi tiết mã số và điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614.

	22 
	Thông tư số 23/2010/TT-BTC
	12/02/2010
	Về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	23 
	Thông tư số 35/2010/TT-BTC
	12/3/2010
	Hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

	24 
	Thông tư số 78/2010/TT-BTC
	20/5/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 (tinh quặng titan) trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	25 
	Thông tư số 147/2010/TT-BTC
	24/9/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 (quặng sắt và tinh quặng sắt) tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu.

	26 
	Thông tư số 156/2010/TT-BTC
	11/10/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu.

	27 
	Thông tư số 167/2010/TT-BTC
	27/10/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	28 
	Thông tư số 20/2011/TT-BTC
	17/2/2011
	Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phốt pho vàng thuộc mã 2804.70.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	29 
	Thông tư số 46/2011/TT-BTC
	5/4/2011
	Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	30 
	Thông tư số 67/2011/TT-BTC
	18/5/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc nhóm 26.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu.

	31 
	Thông tư số 90/2011/TT-BTC
	20/6/2011
	Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng.

	32 
	Thông tư số 95/2011/TT-BTC
	4/7/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép phế liệu, phế thải thuộc nhóm 7204 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	33 
	Thông tư số 108/2011/TT-BTC
	28/7/2011
	Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ).

	34 
	Thông tư số 111/2011/TT-BTC
	02/8/2011
	Sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng trong Biểu thuế xuất khẩu.

	35 
	Thông tư số 135/2011/TT-BTC
	03/10/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng Sten đồng thuộc nhóm 74.01 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	36 
	Thông tư số 145/2011/TT-BTC
	24/10/2011
	Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	37 
	Thông tư số 157/2011/TT-BTC
	14/11/2011
	Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (để áp dụng từ 1/1/2012).

	38 
	Thông tư số 11/2012/TT-BTC
	04/02/2012
	Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

	II
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

	39 
	Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC
	28/2/2006
	Ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006 – 2013.

	40 
	Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC
	24/3/2006
	Thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ EU, Hoa Kỳ và Australia.

	41 
	Quyết định số 35/2006/QĐ-BTC
	12/6/2006
	Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho năm 2006 để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc.

	42 
	Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC
	25/10/2006
	Thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	43 
	Quyết định số 01/2007/QĐ-BTC
	03/01/2007
	Thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	44 
	Quyết định số 25/2007/QĐ-BTC
	16/4/2007
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013.

	45 
	Quyết định số 26/2007/QĐ-BTC
	16/4/2007
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc.

	46 
	Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC
	31/5/2007
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc.

	47 
	Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC
	30/01/2008
	Thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	48 
	Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC
	05/5/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc.

	49 
	Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC
	05/5/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc.

	50 
	Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC
	12/6/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.

	51 
	Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC
	05/9/2008
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.

	52 
	Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC
	01/12/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2009-2011.

	53 
	Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC
	01/12/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011.

	54 
	Thông tư số 80/2009/TT-BTC
	22/4/2009
	Hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.

	55 
	Thông tư số 83/2009/TT-BTC
	28/4/2009
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2008-2012.

	56 
	Thông tư số 158/2009/TT-BTC
	06/8/2009
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2009-2012.

	57 
	Thông tư số 58/2010/TT-BTC
	16/4/2010
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012.

	58 
	Thông tư số 16/2011/TT-BTC
	09/2/2011
	Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.

	59 
	Thông tư số 68/2011/TT-BTC
	18/5/2011
	Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	60 
	Thông tư số 161/2011/TT-BTC
	17/11/2011
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014.

	61 
	Thông tư số 162/2011/TT-BTC
	17/11/2011
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014.

	62 
	Thông tư số 162/2011/TT-BTC
	17/11/2011
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014.

	63 
	Thông tư số 20/2012/TT-BTC
	15/2/2012
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015

	64 
	Thông tư số 21/2012/TT-BTC
	15/2/2012
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

	65 
	Thông tư số 36/2012/TT-BTC
	02/3/2012
	Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào.

	66 
	Thông tư số 44/2012/TT-BTC
	16/3/2012
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014.

	67 
	Thông tư số 45/2012/TT-BTC
	16/3/2012
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2012-2014.

	68 
	Thông tư số 63/2012/TT-BTC
	23/4/2012
	Sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm hàng tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

	III
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

	69 
	Quyết định số 06/2006/QĐ-BTC
	24/01/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	70 
	Quyết định số 08/2006/QĐ-BTC
	08/02/2006
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng điện tử.

	71 
	Quyết định số 12/2006/QĐ-BTC
	03/3/2006
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng sản phẩm điện, điện lạnh gia dụng.

	72 
	Quyết định số 17/2006/QĐ-BTC
	27/3/2006
	Thuế suất thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị dùng cho ngành than.

	73 
	Quyết định số 23/2006/QĐ-BTC
	05/4/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	74 
	Quyết định số 27/2006/QĐ-BTC
	17/4/2006
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng thuộc mã số 8501.40.20.

	75 
	Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC
	28/7/2006
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	76 
	Quyết định số 43/2006/QĐ-BTC
	29/8/2006
	Bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử.

	77 
	Quyết định số 45/2006/QĐ-BTC
	31/8/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	78 
	Quyết định số 49/2006/QĐ-BTC
	15/9/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	79 
	Quyết định số 51/2006/QĐ-BTC
	22/9/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	80 
	Quyết định số 54/2006/QĐ-BTC
	06/10/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	81 
	Quyết định số 70/2006/QĐ-BTC
	11/12/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	82 
	Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC
	29/12/2006
	Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

	83 
	Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC
	29/12/2006
	Sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam.

	84 
	Quyết định số 02/2007/QĐ-BTC
	05/01/2007
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử.

	85 
	Quyết định số 04/2007/QĐ-BTC
	09/01/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	86 
	Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC
	15/01/2007
	Sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	87 
	Quyết định số 09/2007/QĐ-BTC
	06/3/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	88 
	Quyết định số 29/2007/QĐ-BTC
	27/4/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	89 
	Quyết định số 39/2007/QĐ-BTC
	30/5/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	90 
	Quyết định số 40/2007/QĐ-BTC
	31/5/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	91 
	Quyết định số 46/2007/QĐ-BTC
	06/6/2007
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

	92 
	Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC
	30/7/2007
	Sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô.

	93 
	Quyết định số 69/2007/QĐ-BTC
	03/8/2007
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng: thịt trâu, bò, lợn, phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, sữa, kem, Buttermilk, hương liệu, hoa quả, quả hạch, ca cao, whey, trứng chim, trứng gia cầm, dầu đậu tương, dầu lạc, dầu ô liu..., sắt, thép, các sản phẩm sắt, thép.

	94 
	Quyết định số 70/2007/QĐ-BTC
	03/8/2007
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng: mỹ phẩm, quạt, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy khâu, xe ô tô chở người.

	95 
	Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC
	07/8/2007
	Sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	96 
	Quyết định số 81/2007/QĐ-BTC
	10/10/2007
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng.

	97 
	Quyết định số 85/2007/QĐ-BTC
	22/10/2007
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người.

	98 
	Quyết định số 86/2007/QĐ-BTC
	22/10/2007
	Qui định tạm thời mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng.

	99 
	Quyết định số 92/2007/QĐ-BTC
	01/11/2007
	Sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	100 
	Quyết định số 97/2007/QĐ-BTC
	16/11/2007
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng và nhiên liệu đốt khác.

	101 
	Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC
	20/12/2007
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	102 
	Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC
	11/3/2008
	Điều chỉnh tăng thuế suất nhập khẩu xe ô tô du lịch.

	103 
	Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC
	17/4/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng xe ô tô du lịch, Linh kiện, phụ tùng ô tô, Xì gà, thuốc lá, đồ điện tử. Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi thức ăn chăn nuôi.

	104 
	Quyết định số 25/2008/QĐ-BTC
	13/5/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu: Gương chiếu hậu, máy ảnh, Webcam, camera, máy thu, rađio catset, rơ le và một số linh kiện, phụ tùng ô tô.

	105 
	Quyết định số 28/2008/QĐ-BTC
	19/5/2008
	Giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực)

	106 
	Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC
	19/5/2008
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu Clanhke xi măng, tăng đối với vàng.

	107 
	Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC
	12/6/2008
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (nước cà chua ép, chế phẩm trang điểm môi, mắt; phấn đã hoặc chưa nén, các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi nhà (trong phòng) đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế...).

	108 
	Quyết định số 38/2008/QĐ-BTC
	19/6/2008
	Giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực).

	109 
	Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC
	05/8/2008
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu một số chủng loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (whey, đậu tương và Lysine).

	110 
	Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC
	01/9/2008
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ưu đãi giấy in báo (nhóm 4801) và giấy in sách, giấy viết.

	111 
	Quyết định số 76/2008/QĐ-BTC
	11/9/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với mặt hàng xăng và các chế phẩm xăng, dầu hoả (Kerosene).

	112 
	Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC
	30/9/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với mặt hàng dầu hoả (Kerosene).

	113 
	Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC
	03/10/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với một số mặt hàng thịt trâu bò, lợn, phụ phẩm của lợn, trâu, bò, cừu, dê , ngựa, la, lừa, thịt và phụ phẩm của gia cầm, thức ăn hoàn chỉnh dùng trong chăn nuôi động vật thuộc phân nhóm 2309.90.11.00 và 2309.90.12.00, các loại thép; điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với một số mặt hàng rau đậu khô dùng làm thức ăn cho động vật thuộc nhóm 0713, kê.

	114 
	Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC
	22/10/2008
	Tăng mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực).

	115 
	Quyết định số 95/2008/QĐ-BTC
	29/10/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu.

	116 
	Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC
	07/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu.

	117 
	Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC
	10/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với mặt hàng gas (khí hoá lỏng - LPG).

	118 
	Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC
	14/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu.

	119 
	Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC
	18/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với trứng chim và trứng gia cầm, mỡ và dầu động vật hoặc thực vật, clanhke.

	120 
	Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC
	01/12/2008
	Điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu.

	121 
	Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC
	09/12/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với một số mặt hàng thép xây dựng thuộc nhóm 7213, 7214, 7215, phôi thép loại sử dụng để sản xuất thép xây dựng thuộc nhóm 7207.

	122 
	Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC
	10/12/2008
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu.

	123 
	Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC
	26/12/2008
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	124 
	Thông tư số 15/2009/TT-BTC
	22/1/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xăng.

	125 
	Thông tư số 24/2009/TT-BTC
	05/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế các mặt hàng xăng và madut.

	126 
	Thông tư số 28/2009/TT-BTC
	10/2/2009
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với giấy in báo (4801) và giấy in sách và giấy viết (4802).

	127 
	Thông tư số 30/2009/TT-BTC
	11/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu Nhiên liệu bay.

	128 
	Thông tư số 33/2009/TT-BTC
	19/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng và nhiên liệu bay.

	129 
	Thông tư số 38/2009/TT-BTC
	27/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế đối với hộp số, bộ ly hợp và động cơ; bộ phận của hộp số, ly hợp, động cơ.

	130 
	Thông tư số 39/2009/TT-BTC
	03/3/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng sữa tươi.

	131 
	Thông tư số 52/2009/TT-BTC
	17/3/2009
	điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (rau đậu khô, whey, lysine, kê, các loại thịt phụ phẩm gia súc, gia cầm).

	132 
	Thông tư số 58/2009/TT-BTC
	25/3/2009
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép.

	133 
	Thông tư số 67/2009/TT-BTC
	03/4/2009
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu mặt hàng ống và ống dẫn bằng đồng thuộc nhóm 7411.21.00.00 và 7411.22.00.00.

	134 
	Thông tư số 68/2009/TT-BTC
	03/4/2009
	Sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07.

	135 
	Thông tư số 73/2009/TT-BTC
	13/4/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu hoả và dầu diesel.

	136 
	Thông tư số 75/2009/TT-BTC
	13/4/2009
	Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu một số mặt hàng dạng thanh, que thép hợp kim thuộc nhóm 7227, 7228.

	137 
	Thông tư số 76/2009/TT-BTC
	13/4/2009
	Điều chỉnh thuế nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.

	138 
	Thông tư số 77/2009/TT-BTC
	14/4/2009
	Điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi.

	139 
	Thông tư số 93/2009/TT-BTC
	15/5/2009
	Điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng thép hợp kim.

	140 
	Thông tư số 108/2009/TT-BTC
	29/5/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu ma dút.

	141 
	Thông tư số 119/2009/TT-BTC
	10/6/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu ma dút và loại khác.

	142 
	Thông tư số 133/2009/TT-BTC
	30/6/2009
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	143 
	Thông tư số 135/2009/TT-BTC
	02/7/2009
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon (min 94%).

	144 
	Thông tư số 138/2009/TT-BTC
	03/7/2009
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	145 
	Thông tư số 140/2009/TT-BTC
	08/7/2009
	Sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	146 
	Thông tư số 148/2009/TT-BTC
	21/7/2009
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	147 
	Thông tư số 162/2009/TT-BTC
	12/8/2009
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng sữa.

	148 
	Thông tư số 179/2009/TT-BTC
	14/9/2009
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	149 
	Thông tư số 180/2009/TT-BTC
	14/9/2009
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	150 
	Thông tư số 188/2009/TT-BTC
	29/9/2009
	Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

	151 
	Thông tư số 189/2009/TT-BTC
	30/9/2009
	Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	152 
	Thông tư số 190/2009/TT-BTC
	30/9/2009
	Về việc chi tiết thêm mã số HS mặt hàng kính thuộc nhóm 7005 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	153 
	Thông tư số 215/2009/TT-BTC
	12/11/2009
	Chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại hàng hoá.

	154 
	Thông tư số 216/2009/TT-BTC
	12/11/2009
	Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

	155 
	Thông tư số 05/2010/TT-BTC
	13/01/2010
	Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe.

	156 
	Thông tư số 13/2010/TT-BTC
	26/01/2010
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	157 
	Thông tư số 31/2010/TT-BTC
	09/3/2010
	Về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

	158 
	Thông tư số 59/2010/TT-BTC
	19/4/2010
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	159 
	Thông tư số 63/2010/TT-BTC
	22/4/2010
	Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	160 
	Thông tư số 65/2010/TT-BTC
	22/4/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ.

	161 
	Thông tư số 80/2010/TT-BTC
	28/5/2010
	Chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

	162 
	Thông tư số 104/2010/TT-BTC
	22/7/2010
	Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg.

	163 
	Thông tư số 110/2010/TT-BTC
	30/7/2010
	Hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	164 
	Thông tư số 111/2010/TT-BTC
	30/7/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 9503 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	165 
	Thông tư số 115/2010/TT-BTC
	04/8/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

	166 
	Thông tư số 120/2010/TT-BTC
	11/8/2010
	Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	167 
	Thông tư số 133/2010/TT-BTC
	09/9/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (để thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ)).

	168 
	Thông tư số 182/2010/TT-BTC
	12/11/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng vàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	169 
	Thông tư số 184/2010/TT-BTC
	15/11/2010
	Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (cắt giảm theo cam kết WTO 2011).

	170 
	Thông tư số 190/2010/TT-BTC
	1/12/2010
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	171 
	Thông tư số 201/2010/TT-BTC
	13/12/2010
	Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.

	172 
	Thông tư số 208/2010/TT-BTC
	17/12/2010
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 (gas) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	173 
	Thông tư số 213/2010/TT-BTC
	22/12/2010
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	174 
	Thông tư số 214/2010/TT-BTC
	28/12/2010
	Hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.

	175 
	Thông tư số 07/2011/TT-BTC
	14/01/2011
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	176 
	Thông tư số 24/2011/TT-BTC
	23/2/2011
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	177 
	Thông tư số 29/2011/TT-BTC
	1/3/2011
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	178 
	Thông tư số 77/2011/TT-BTC
	7/6/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng amoniac thuộc mã số 2814.10.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	179 
	Thông tư số 82/2011/TT-BTC
	10/6/2011
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	180 
	Thông tư số 91/2011/TT-BTC
	20/6/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ).

	181 
	Thông tư số 102/2011/TT-BTC
	11/7/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng hạt đào lộn hột (hạt điều) thuộc mã 0801.31.00.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ).

	182 
	Thông tư số 103/2011/TT-BTC
	11/7/2011
	Sửa đổi, bổ sung Khoản 75 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính.

	183 
	Thông tư số 108/2011/TT-BTC
	28/7/2011
	Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ).

	184 
	Thông tư số 119/2011/TT-BTC
	16/8/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bộ phận dùng cho màn hình dẹt (mỏng) thuộc các mã số 8529.90.94.10, 8529.90.94.90 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	185 
	Thông tư số 157/2011/TT-BTC
	14/11/2011
	Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (để áp dụng từ 1/1/2012).

	186 
	Thông tư số 197/2011/TT-BTC
	28/12/2011
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	187 
	Thông tư số 25/2012/TT-BTC
	21/02/2012
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	188 
	Thông tư số 37/2012/TT-BTC
	02/3/2012
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2711 (gas) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	189 
	Thông tư số 39/2012/TT-BTC
	08/3/2012
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	190 
	Thông tư số 67/2012/TT-BTC
	27/4/2012
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	191 
	Thông tư số 72/2012/TT-BTC
	10/5/2012
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	IV
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI

	192 
	Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg
	28/3/2006
	Quy định mức thuế và thẩm quyền điều chỉnh mức thuế xe ô tô đã qua sử dụng.

	193 
	Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC
	15/01/2007
	Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	194 
	Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC
	07/8/2007
	Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	195 
	Quyết định số 92/2007/QĐ-BTC
	01/11/2007
	Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	196 
	Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC
	11/3/2008
	Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	197 
	Quyết định số 23/2008/QĐ-BTC
	08/5/2008
	Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	198 
	Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg
	21/7/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu.

	199 
	Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg
	29/8/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng.

	200 
	Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg
	19/9/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit.

	201 
	Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg
	21/01/2009
	Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp (bãi bỏ các Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg).

	202 
	Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg
	29/6/2011
	Về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

	203 
	Thông tư số 116/2011/TT-BTC
	15/8/2011
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.


Phụ lục V

SỐ NỢ THUẾ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CÁC NĂM 2005-2014

                                                                                                       Đơn vị tính: tỷ đồng

	STT
	Lũy kế đến ngày 31/12 
	CHI TIẾT NỢ THUẾ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
	Tỷ trọng nợ so với tổng số thu thuế của hoạt động XNK

	
	
	Thuế XK
	Thuế NK
	Thuế VAT
	Thuế TTĐB
	Thuế TV,BVMT
	PHẠT CN
	KHÁC
	TỔNG CỘNG
	

	1
	Năm 2005
	15,36
	2.298,10
	474,36
	225,95
	17,82
	363,32
	89,06
	3.483,97
	6.56%

	2
	Năm 2006
	15,80
	2.096,37
	384,11
	163,41
	18,53
	414,00
	77,75
	3.169,97
	5.19%

	3
	Năm 2007
	15,98
	2.213,21
	365,70
	98,92
	12,97
	411,87
	47,32
	3.165,97
	3.72%

	4
	Năm 2008
	45,59
	2.204,92
	555,25
	241,11
	12,70
	402,01
	71,39
	3.532,97
	2.81%

	5
	Năm 2009
	72,25
	2.257,61
	1.036,12
	383,56
	13,55
	404,83
	28,05
	4.195,67
	2.90%

	6
	Năm 2010
	54,05
	2.330,09
	1.096,81
	376,10
	13,06
	427,86
	 
	4.297,97
	2.36%

	7
	Năm 2011
	53,87
	2.271,31
	1.487,09
	378,93
	13,06
	553,51
	125,21
	4.882,98
	2.25%

	8
	Năm 2012
	79,00
	2.887,64
	1.830,13
	384,07
	18,72
	565,16
	47,24
	5,811,96
	2.94%

	9
	Năm 2013
	62,98
	3.217,44
	2.032,80
	485,02
	16,21
	582,63
	14,92
	6.412,90
	2,89 %

	10
	Năm 2014
	59,41
	2.162,67
	1.874,04
	285,05
	6,74
	529,06
	 
	4.947,45
	1,96%


Ghi chú: Số liệu kết xuất trên Hệ thống kế toán thuế tập trung của Tổng cục Hải quan ngày 23/03/2015.

	Phụ lục IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG TỔNG HỢP KIM NGẠCH - SỐ THU NSNN NGÀNH HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2005 -2014

	Năm
	KIM NGẠCH XNK (tỷ USD)
	SỐ THU NSNN CỦA NGÀNH HẢI QUAN (tỷ đồng)
	TỔNG THU NSNN(*)
	Tỷ lệ thu XNK/tổng thu NSNN (%)

	
	Xuất khẩu 
	Nhập khẩu 
	Tổng xuất
 nhập khẩu 
	TỔNG
	Thuế XK
	Thuế NK
	Thuế TTĐB
	Thuế GTGT
	THUẾ BVMT
	THU KHÁC
	
	

	
	
	
	
	
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4=2+3
	5
	6
	7 =6/5
	8
	9=8/5
	10
	11=10/5
	12
	13=12/5
	14
	15
	16
	17=(6+8)16

	2005
	32.44
	36.98
	69.42
	53,136.28
	3,446.57
	6.49
	17,590.76
	33.10
	2,613.16
	4.92
	29,281.34
	55.11
	 
	204.45
	283,847.00
	7.41

	2006
	39.83
	44.89
	84.72
	61,040.62
	3,979.09
	6.52
	18,646.16
	30.55
	3,678.04
	6.03
	34,626.79
	56.73
	 
	110.54
	350,842.00
	6.45

	2007
	48.56
	62.68
	111.24
	85,080.19
	5,720.63
	6.72
	26,298.87
	30.91
	6,305.03
	7.41
	46,640.95
	54.82
	 
	114.71
	431,057.00
	7.43

	2008
	62.69
	80.71
	143.40
	125,517.50
	18,033.63
	14.37
	31,951.76
	25.46
	10,369.71
	8.26
	65,052.40
	51.83
	 
	110.00
	548,529.00
	9.11

	2009
	57.10
	69.95
	127.04
	144,394.91
	10,296.39
	7.13
	54,690.00
	37.88
	12,283.36
	8.51
	66,964.29
	46.38
	 
	160.87
	442,340.00
	14.69

	2010
	72.24
	84.84
	157.08
	181,488.75
	12,715.11
	7.01
	50,496.53
	27.82
	10,856.26
	5.98
	107,172.89
	59.05
	 
	247.96
	528,000.00
	11.97

	2011
	96.91
	106.75
	203.66
	217,014.75
	21,996.28
	10.14
	43,626.75
	20.10
	15,782.75
	7.27
	135,359.55
	62.37
	 
	249.43
	721,804.00
	9.09

	2012
	114.53
	113.78
	228.31
	197,480.11
	16,972.21
	8.59
	43,094.47
	21.82
	11,039.42
	5.59
	125,816.86
	63.71
	174.73
	382.42
	754,572.00
	7.96

	2013
	132.03
	132.03
	264.07
	221,433.40
	12,206.20
	5.51
	54,243.30
	24.50
	11,743.50
	5.30
	142,614.20
	64.41
	188.30
	437.90
	808,230.00
	8.22

	2014
	150.00
	148.00
	298.00
	253,422.00
	12,108.00
	4.78
	67,845.00
	26.77
	15,395.00
	6.07
	157,451.00
	62.13
	283.00
	340.00
	1,001,127.00
	7.99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: năm 2011, 2012 do giá dầu thô tăng mạnh nên số thuế XK chiếm tỷ lệ cao hơn các năm khác

	(*) Tổng thu NSNN bao gồm: Thu nội địa từ SXKD; Thu về nhà đất; Thu từ dầu thô; Thu cân đối NS từ hoạt động XNK; Thu viện trợ không hoàn lại


	Phụ lục IV
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG TỔNG HỢP KIM NGẠCH - SỐ THU MỘT SỐ MẶT HÀNG CHÍNH GIAI ĐOẠN 2005-2014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	MẶT HÀNG
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	
	
	TRỊ GIÁ (tr USD)
	SỐ THU (tỷ đ)
	TRỊ GIÁ (tr USD)
	SỐ THU (tỷ đ)
	TRỊ GIÁ (tr USD)
	SỐ THU (tỷ đ)
	TRỊ GIÁ (tr USD)
	SỐ THU (tỷ đ)
	TRỊ GIÁ (tr USD)
	SỐ THU (tỷ đ)

	I
	XUẤT KHẨU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dầu thô
	7,373.50
	2,412.20
	8,264.70
	2,785.30
	8,487.60
	4,004.00
	10,356.85
	12,623.10
	6,200.81
	10,296.70

	II
	NHẬP KHẨU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xăng dầu
	3,057.95
	8,236.12
	3,634.84
	9,461.30
	4,694.86
	13,187.43
	6,677.26
	19,455.21
	6,243.60
	22,381.21

	2
	Ô tô nguyên chiếc
	173.22
	4,458.13
	129.63
	5,121.31
	352.61
	7,138.23
	619.49
	10,530.92
	772.47
	12,114.73

	3
	Linh kiện & phụ tùng ô tô
	484.33
	2,359.25
	307.77
	2,710.20
	560.99
	3,777.56
	852.13
	5,572.98
	506.01
	6,411.13

	4
	Xe máy nguyên chiếc
	50.96
	972.39
	53.53
	1,117.04
	70.63
	1,556.97
	74.41
	2,296.97
	73.47
	2,642.43

	5
	Linh kiện & phụ tùng xe máy
	267.56
	770.48
	281.01
	885.09
	370.80
	1,233.66
	390.63
	1,820.00
	385.71
	2,093.73

	6
	Máy móc thiết bị, phụ tùng
	3,209.74
	6,828.01
	4,035.93
	7,843.72
	6,772.58
	10,932.80
	8,520.78
	16,129.00
	7,716.69
	18,554.75

	7
	Sắt thép các loại
	1,274.04
	2,550.54
	1,330.91
	2,929.95
	2,440.95
	4,083.85
	3,095.98
	6,024.84
	3,264.26
	6,930.96

	8
	Chất dẻo
	886.20
	1,710.99
	1,136.11
	1,965.51
	1,526.46
	2,739.58
	1,793.24
	4,041.66
	1,712.93
	4,649.52

	9
	Hóa chất
	526.07
	1,121.18
	634.40
	1,287.96
	892.77
	1,795.19
	1,081.12
	2,648.42
	989.28
	3,046.73

	10
	Giấy các loại
	475.71
	903.32
	480.52
	1,037.69
	580.00
	1,446.36
	624.63
	2,133.80
	770.40
	2,454.71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	MẶT HÀNG
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	TRỊ GIÁ (tr USD)
	SỐ THU (tỷ đ)
	TRỊ GIÁ (tr USD)
	SỐ THU (tỷ đ)
	TRỊ GIÁ (tr USD)
	SỐ THU (tỷ đ)
	TRỊ GIÁ (tr USD)
	SỐ THU (tỷ đ)
	TRỊ GIÁ (tr USD)
	SỐ THU (tỷ đ)

	I
	XUẤT KHẨU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dầu thô
	4,905.90
	10,687.30
	7,158.60
	15,901.79
	8,214.88
	10,327.76
	7,236.00
	8,411.75
	7,229.45
	8,475.05

	II
	NHẬP KHẨU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xăng dầu
	6,055.90
	30,410.60
	7,097.30
	20,450.40
	6,214.95
	28,287.59
	5,408.70
	33,541.52
	6,249.76
	42,141.73

	2
	Ô tô nguyên chiếc
	978.40
	22,536.60
	1,027.70
	26,123.16
	612.39
	10,382.29
	684.63
	10,408.21
	1,518.00
	23,630.81

	3
	Linh kiện & phụ tùng ô tô
	835.80
	5,063.76
	2,074.00
	13,490.96
	1,154.99
	7,615.53
	1,467.58
	9,801.09
	1,731.48
	11,655.47

	4
	Xe máy nguyên chiếc
	123.97
	4,458.71
	93.50
	2,096.28
	70.61
	1,747.44
	42.00
	1,148.27
	46.12
	1,270.80

	5
	Linh kiện & phụ tùng xe máy
	650.83
	3,532.86
	1,115.80
	7,258.06
	522.19
	6,224.83
	384.00
	4,768.86
	296.97
	3,716.98

	6
	Máy móc thiết bị, phụ tùng
	12,200.00
	23,789.95
	13,000.00
	26,887.00
	10,986.35
	26,170.37
	12,041.00
	28,695.45
	13,699.47
	32,907.50

	7
	Sắt thép các loại
	6,155.20
	19,086.36
	6,428.80
	18,281.47
	4,466.81
	10,464.54
	5,158.00
	11,562.66
	4,996.00
	11,318.91

	8
	Chất dẻo
	2,114.78
	4,774.57
	2,666.29
	6,019.71
	2,801.58
	6,325.16
	3,361.00
	7,590.78
	3,586.36
	8,164.17

	9
	Hóa chất
	1,504.52
	3,349.77
	1,929.07
	4,295.02
	2,199.94
	4,898.11
	2,411.50
	5,371.61
	2,354.47
	5,286.30

	10
	Giấy các loại
	924.90
	3,677.54
	1,066.00
	5,213.93
	853.18
	4,128.97
	956.75
	4,632.43
	876.20
	4,276.17


	CHI TIẾT SỐ THU THEO SẮC THUẾ

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: tỷ đồng
	

	NĂM
	Dự toán
	THỰC HIỆN
	So với dự toán

	
	
	THUẾ XK
	THUẾ NK
	THUẾ GTGT
	THUẾ TTĐB
	THUẾ BVMT
	THU KHÁC
	TỔNG
	

	2005
	47,000.00
	3,446.57
	17,590.76
	29,281.34
	2,613.16
	 
	204.45
	53,136.28
	113.06%

	2006
	56,000.00
	3,979.09
	18,646.16
	34,626.79
	3,678.04
	 
	110.54
	61,040.62
	109.00%

	2007
	69,900.00
	5,720.63
	26,298.87
	46,640.95
	6,305.03
	 
	114.71
	85,080.19
	121.72%

	2008
	84,500.00
	18,033.63
	31,951.76
	65,052.40
	10,369.71
	 
	110.00
	125,517.50
	148.54%

	2009
	121,200.00
	10,296.39
	54,690.00
	66,964.29
	12,283.36
	 
	160.87
	144,394.91
	119.14%

	2005-2009 (I)
	378,600.00
	41,476.31
	149,177.54
	242,565.77
	35,249.30
	 
	700.57
	469,169.50
	123.92%

	2010
	131,500.00
	12,715.11
	50,496.53
	107,172.89
	10,856.26
	 
	247.96
	181,488.75
	138.01%

	2011
	180,700.00
	21,996.28
	43,626.75
	135,359.55
	15,782.75
	 
	249.43
	217,014.75
	120.10%

	2012
	223,900.00
	16,972.21
	43,094.47
	125,816.86
	11,039.42
	174.73
	382.42
	197,480.11
	88.20%

	2013
	237,500.00
	12,206.20
	54,243.30
	142,614.20
	11,743.50
	188.30
	437.90
	221,433.30
	93.24%

	2014
	224,000.00
	12,108.00
	67,845.00
	157,451.00
	15,395.00
	283.00
	340.00
	253,422.00
	113.13%

	2010-2014 (II)
	997,600.00
	75,997.80
	259,306.05
	668,414.49
	64,816.93
	646.03
	1,657.71
	1,070,838.92
	107.3%

	Giai đoạn (II)/(I) (%)
	263.50
	183.23
	173.82
	275.56
	183.88
	 
	236.62
	228.24
	 

	Nhận xét:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dự toán giai đoạn 2010-2014 tăng 163.5% so với giai đoạn 2005-2009, số thu tăng 128.2%. Tuy nhiên cơ cấu tăng thu chủ yếu là thuế GTGT (thuế GTGT giai đoạn 2010-2014 tăng 175,6% so với giai đoạn 2005-2009.


Tài liệu kèm theo Tờ trình số 472/TTr-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ
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